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L I NÓI Đ U Ờ Ầ

B n s a đ i quy t c và Th c hành th ng nh t v  Tín d ng ch ng t  (th ng đ c g i t t làả ử ổ ắ ự ố ấ ề ụ ứ ừ ườ ượ ọ ắ  
“UCP” l n này là l n th  6 k  t  khi UCP đ c ban hành đ u tiên vào năm 1933. Đây là k t quầ ầ ứ ể ừ ượ ầ ế ả 
c a h n 3 năm làm vi c c a Uy ban k  thu t và T p quán Ngân hàng thu c Phòng Th ng m iủ ơ ệ ủ ỹ ậ ậ ộ ươ ạ  
Qu c t  (ICC). ố ế

ICC đ c thành l p vào năm 1919 v i m c tiêu ban đ u là thúc đ y th ng m i qu c t  vàoượ ậ ớ ụ ầ ẩ ươ ạ ố ế  
th i đi m mà ch  nghĩa qu c gia và ch  nghĩa b o h  đe d a nghiêm tr ng h  th ng th ng m iờ ể ủ ố ủ ả ộ ọ ọ ệ ố ươ ạ  
th  gi i. Trên tinh th n đó, UCP đ c ban hành l n đ u tiên đã làm gi m s  b t đ ng do m i qu cế ớ ầ ượ ầ ầ ả ự ấ ồ ỗ ố  
gia c  g ng áp d ng m t quy t c riêng v  th  tín d ng và đã đ t đ c m c tiêu là t o ra m t bố ắ ụ ộ ắ ề ư ụ ạ ượ ụ ạ ộ ộ 
quy t c h p đ ng t  đó thi t l p s  th ng nh t trong th c hành tín d ng ch ng t  đ  các nhà th cắ ợ ồ ừ ế ậ ự ố ấ ự ụ ứ ừ ể ự  
hành không ph i đ i phó v i s  xung đ t pháp lu t không đáng có gi a các qu c gia. Vi c UCPả ố ớ ự ộ ậ ữ ố ệ  
đ c ch p nh n r ng rãi b i các nhà th c hành  các n c có h  th ng kinh t  và pháp lu t r tượ ấ ậ ộ ở ự ở ướ ệ ố ế ậ ấ  
khác bi t là b ng ch ng kh ng đ nh s  thành công c a Quy t c này. ệ ằ ứ ẳ ị ự ủ ắ

C n l u ý r ng UCP là s n ph m c a m t t  ch c qu c t  t  nhân ch  không ph i là c  quan chínhầ ư ằ ả ẩ ủ ộ ổ ứ ố ế ư ứ ả ơ  
ph . Ngay t  khi m i h at đ ng , ICC đã luôn nh n m ng vai trò quan tr ng c a kh  năng t  đi uủ ừ ớ ọ ộ ấ ạ ọ ủ ả ự ề  
ti t trong th c ti n kinh doanh. B n Quy t c này, hoàn toàn do các chuyên gia thu c khu v c t  nhânế ự ễ ả ắ ộ ự ư  
so n th o, đã kh ng đ nh đ c tính đúng đ n c a quan đi m trên. UCP là b  quy t c t  nhân vạ ả ẳ ị ượ ắ ủ ể ộ ắ ư ề  
th ng m i thành công nh t t  tr c đ n nay. ươ ạ ấ ừ ướ ế

R t nhi u cá nhân và t  ch c đã đóng góp cho b n s a đ i l n này, v i tên g i là UCP 600.ấ ề ổ ứ ả ử ổ ầ ớ ọ  
Đó là: nhóm so n th o UCP, đã nghiên c u, xem xét k  l ng trên 5000 ý ki n góp ý tr c khi đ aạ ả ứ ỹ ưỡ ế ướ ư  
ra văn b n đ c ch p nh n cu i ả ượ ấ ậ ố

cùng; nhóm t  v n UCP, bao g m các thành viên t  h n 25 qu c gia, đóng vai trò là c  quanư ấ ồ ừ ơ ố ơ  
t  v n đ  ph n h i và đ  xu t nh ng thay đ i trong quá trình so n th o; trên 400 thành viên trongư ấ ể ả ồ ề ấ ữ ổ ạ ả  

y ban K  thu t và T p quán Ngân hàng c a ICC đã đ a ra các g i ý thích đáng đ  s a đ i vănỦ ỹ ậ ậ ủ ư ợ ể ử ổ  
b n; các y ban qu c gia c a ICC trên kh c th  gi i đóng vai trò tích c c trong vi c t p h p ý ki nả ủ ố ủ ắ ế ớ ự ệ ậ ợ ế  
góp ý t  các thành viên cu  h . ICC cũng bày t  s  c m n đ i v i các nhà th c hành trong ngànhừ ả ọ ỏ ự ả ơ ố ớ ự  
v n t i và b o hi m v  nh ng ý ki n sâu s c cho b n d  th o cu i cùng. ậ ả ả ể ề ữ ế ắ ả ự ả ố

Guy Sebban 

T ng th  ký ổ ư

Phòng Th ng m i Qu c t . ươ ạ ố ế



L I GI I THI U Ờ Ớ Ệ

Tháng 5/2003, Phòng Th ng m i Qu c t  đã y quy n cho y Ban K  thu t và T p quánươ ạ ố ế ủ ề Ủ ỹ ậ ậ  
Ngân hàng (g i t t là y ban Ngân hàng) tri n khai s a đ i b n Quy t c và Th c hành th ng nh tọ ắ Ủ ể ử ổ ả ắ ự ố ấ  
v  tín d ng ch ng t , n ph m ICC s  500. ề ụ ứ ừ ấ ẩ ố

Cũng nh  các l n s a đ i khác, m c tiêu c  b n là ph n ánh đ c nh ng thay đ i và phátư ầ ử ổ ụ ơ ả ả ượ ữ ổ  
tri n trong lĩnh v c ngân hàng, v n t i và b o hi m. Ngoài ra, c n ph i xem xét l i ngôn ng  vàể ự ậ ả ả ể ầ ả ạ ữ  
cách hành văn đang đ c s  d ng trong UCP đ  lo i b  nh ng câu ch  có th  d n đ n vi c ápượ ử ụ ể ạ ỏ ữ ữ ể ẫ ế ệ  
d ng và gi i thích không th ng nh t. ụ ả ố ấ

Khi công vi c s a đ i b n quy t c ban đ u, m t s  kh o sát trên ph m vi qu c t  ch  raệ ử ổ ả ắ ầ ộ ố ả ạ ố ế ỉ  
r ng kho ng 70% ch ng t  xu t trình theo Th  tín d ng b  t  ch i trong l n xu t trình đ u tiên doằ ả ứ ừ ấ ư ụ ị ừ ố ầ ấ ầ  
có nh ng sai sót. Rõ ràng đi u này đã và s  ti p t c nh h ng x u đ n Th  tín d ng v n đ c coiữ ề ẽ ế ụ ả ưở ấ ế ư ụ ố ượ  
là m t ph ng ti n thanh tóan, và n u không đ c đi u ch nh, s  có nh ng tác đ ng nghiêm tr ngộ ươ ệ ế ượ ề ỉ ẽ ữ ộ ọ  
đ n vi c duy trì và gia tăng th  ph n c a tín d ng ch ng t  nh  là m t ph ng ti n thanh toán quanế ệ ị ầ ủ ụ ứ ừ ư ộ ươ ệ  
tr ng trong th ng m i qu c t . Vi c m t s  ngân hàng đ a ra phí sai bi t c a ch ng t  càngọ ươ ạ ố ế ệ ộ ố ư ệ ủ ứ ừ  
ch ng t  t m quan tr ng c a v n đ  này, đ c bi t là nhi u sai sót không rõ ràng và h p lý. M c dùứ ỏ ầ ọ ủ ấ ề ặ ệ ề ợ ặ  
s  v  ki n cáo không tăng trong th i gian áp d ng UCP 500, vi c ban hành b n Quy t c Gi i quy tố ụ ệ ờ ụ ệ ả ắ ả ế  
tranh ch p v  tín d ng ch ng t  (DOCDEX) c a ICC vào tháng 10/1997 (và đ c s a đ i vào thángấ ề ụ ứ ừ ủ ượ ử ổ  
3/2002) đã d n đ n h n 60 v  ki n ph i xét x . ẫ ế ơ ụ ệ ả ử

Đ  gi i quy t nh ng v n đ  này và m t s  v n đ  khác có liên quan, Uy ban Ngân hàngể ả ế ữ ấ ề ộ ố ấ ề  
thành l p Nhóm so n th o đ  s a đ i UCP 500. Nhóm th  hai là nhóm t  v n cũng đ c thành l pậ ạ ả ể ử ổ ứ ư ấ ượ ậ  
đ  rà soát và góp ý cho các d  ể ự

th o do Nhóm so n th o đ  trình. Nhóm t  v n, v i trên 40 thành viên t  26 qu c gia, baoả ạ ả ệ ư ấ ớ ừ ố  
g m nhi u chuyên gia trong ngành ngân hàng và v n t i. D i s  ch  đ o c a John Turbull, Phóồ ề ậ ả ướ ự ỉ ạ ủ  
T ng giám đ c T p đoàn ngân hàng Sumitomo Mitsui Châu Âu t i London và Carlo Di Ninni, Cổ ố ậ ạ ố 
v n Hi p h i ngân hàng Italia t i Rome, Nhóm t  v n đã đ a ra nh ng góp ý r t có giá tr  cho Nhómấ ệ ộ ạ ư ấ ư ữ ấ ị  
so n th o tr c khi đ  trình d  th o lên các y ban qu c gia c a ICC. ạ ả ướ ệ ự ả ủ ố ủ

Nhóm so n th o b t đ u quá trình rà soát b ng vi c phân tích nh ng ý ki n chính th c c aạ ả ắ ầ ằ ệ ữ ế ứ ủ  
y ban Ngân hàng đ i v i UCP 500. kho ng 500 ý ki n đã đ c xem xét đ  đáng giá xem khi gi iỦ ố ớ ả ế ượ ể ả  

quy t các v n đ  phát sinh s  c n ph i s a đ i, b  sung hay xóa b  đi u kho n nào trong UCP.ế ấ ề ẽ ầ ả ử ổ ổ ỏ ề ả  
Ngoài ra, Nhóm cũng xem xét 4 b n đánh giá do y Ban Ngân hàng đ a ra vào tháng 9/1994, 2 Quy tả Ủ ư ế  
đ nh c a y ban Ngân hàng (liên quan đ n đ ng euro và quy đ nh v  vi c xác đ nh ch ng t  g cị ủ Ủ ế ồ ị ề ệ ị ứ ừ ố  
theo  ti u  m c  20(b)  c a  UCP 500  và  các  phán  quy t  đ c  ban  hành  trong  các  v  ki n  c aể ụ ủ ế ượ ụ ệ ủ  
DOCDEX). 



Trong quá trình s a đ i, nhóm làm vi c cũng l u ý đ n kh i l ng công vi c đáng k  ph iử ổ ệ ư ế ố ượ ệ ể ả  
hoàn thành khi so n th o T p quán ngân hàng tiêu chu n qu c t  dùng đ  ki m tra ch ng t  trongạ ả ậ ẩ ố ế ể ể ứ ừ  
ph ng th c tín  d ng ch ng t  (International Standard Banking Practice for the Examination ofươ ứ ụ ứ ừ  
Documents under Documentary Credits – ISBP), n ph m ICC s  645. n ph m này đã tr  thành m tấ ẩ ố ấ ẩ ở ộ  
tài li u quan tr ng kèm theo UCP đ  xác đ nh m c đ  phù h p c a ch ng t  v i các đi u kho nệ ọ ể ị ứ ộ ợ ủ ứ ừ ớ ề ả  
c a th  tín d ng. Nhóm so n th o và y ban Ngân hàng hy v ng các nguyên t c c a ISBP, k  củ ư ụ ạ ả Ủ ọ ắ ủ ể ả 
các s a đ i sau này, s  ti p t c đ c áp d ng trong th i gian UCP 600 có hi u l c. Khi UCP 600ử ổ ẽ ế ụ ượ ụ ờ ệ ự  
đ c áp d ng, ISBP cũng s  đ c c p nh t đ  ượ ụ ẽ ượ ặ ậ ể

n i dung c a nó phù h p v i b n ch t và hình th c c a Quy t c m i. ộ ủ ợ ớ ả ấ ứ ủ ắ ớ

B n b n đánh giá phát hành vào tháng 9/1994 d a trên các nguyên t c c a UCP 500, do đó số ả ự ắ ủ ẽ 
không áp d ng đ c cho UCP 600. nh ng v n đ  quan tr ng trong Quy t đ nh v  vi c xác đ nhụ ượ ữ ấ ề ọ ế ị ề ệ ị  
ch ng t  g c đã đ c đ a vào n i dung c a UCP 600. phán quy t trong các v  ki n c a DOCDEXứ ừ ố ượ ư ộ ủ ế ụ ệ ủ  
v n d a theo ý ki n đánh giá c a y ban Ngân hàng ICC nên không có n i dung c  th  nào c nẫ ự ế ủ Ủ ộ ụ ể ầ  
đi u ch nh trong b n quy t c này. ề ỉ ả ắ

M t trong nh ng thay đ i trong c u trúc c a UCP là đã đ a vào các đi u kho n v  đ nhộ ữ ổ ấ ủ ư ề ả ề ị  
nghĩa (đi u 2) và gi i thích (đi u 3). Khi đ a ra đ nh nghĩa v  vai trò c a ngân hàng và ý nghĩa c aề ả ề ư ị ề ủ ủ  
các thu t ng  và s  ki n c  th , UCP 600 không nh c l i l i văn đ  mô t  cách gi i thích và ápậ ữ ự ệ ụ ể ắ ạ ờ ể ả ả  
d ng. T ng t , đi u kho n gi i thích nh m lo i b  s  m p m  ho c không rõ ràng trong ngônụ ươ ự ề ả ả ằ ạ ỏ ự ậ ờ ặ  
ng  th ng xu t hi n trong th  tín d ng và đ a ra s  gi i thích d t khoát các đ c tr ng c a UCPữ ườ ấ ệ ư ụ ư ự ả ứ ặ ư ủ  
ho c th  tín d ng. ặ ư ụ

Trong 3 năm qua, các y ban qu c gia c a ICC đã nghiên c u hàng lo t v n đ  có liên quanủ ố ủ ứ ạ ấ ề  
đ  l a ch n ra đ c văn b n phù h p nh t mà nhóm so n th o trình lên. K t qu  c a vi c nghiênể ự ọ ượ ả ợ ấ ạ ả ế ả ủ ệ  
c u này cũng nh  nhi u đóng góp c a các y ban qu c gia đ i v i nhi u m c trong văn b n đ cứ ư ề ủ Ủ ố ố ớ ề ụ ả ượ  
th  hi n rõ trong n i dung c a UCP 600. nhóm so n th o đã không ch  xem xét th c ti n đang di nể ệ ộ ủ ạ ả ỉ ự ễ ễ  
ra có liên quan đ n tín d ng ch ng t  mà còn cân nh c c  nh ng xu h ng phát tri n c a nó trongế ụ ứ ừ ắ ả ữ ướ ể ủ  
t ng lai. ươ

B n s a đ i UCP này là k t qu  c a h n 3 năm phân tích rà soát, tranh lu n và dung hòaả ử ổ ế ả ủ ơ ậ  
gi a các thành viên c a nhóm so n th o, y ban Ngân hàng và các y ban qu c gia có liên quan c aữ ủ ạ ả Ủ Ủ ố ủ  
ICC. Các góp ý r t có giá tr  cũng đ c gi  đ n t  y ban v  V n t i và logistics cu  ấ ị ượ ử ế ừ Ủ ề ậ ả ả

ICC y ban v  pháp lu t và Th c hành th ng m i và y ban v  b o hi m. Ủ ề ậ ự ươ ạ Ủ ề ả ể

S  không thích h p n u đ a vào b n quy t c này l i gi i thích t i sao t ng đi u kho n l iẽ ợ ế ư ả ắ ờ ả ạ ừ ề ả ạ  
đ c so n th o nh  v y, ho c t i sao đi u kho n đó l i đ c đ a vào trong b n quy t c. Nh ngượ ạ ả ư ậ ặ ạ ề ả ạ ượ ư ả ắ ữ  
ng i quan tâm tìm hi u v  lý do và gi i thích c a các đi u kho n trong UCP 600 có th  tìm đ cườ ể ề ả ủ ề ả ể ọ  
trong b n bình lu n quy t c, n ph m ICC s  601, trong đó th  hi n quan đi m c a Nhóm so nả ậ ắ ấ ẩ ố ể ệ ể ủ ạ  
th o. ả

Thay m t Nhóm so n th o, tôi mu n g i l i c m n sâu s c t i các thành viên c a Nhóm tặ ạ ả ố ử ờ ả ơ ắ ớ ủ ư 
v n, các y ban qu c gia c a ICC và các thành viên y ban Ngân hàng v  nh ng ý ki n đóng gópấ Ủ ố ủ Ủ ề ữ ế  
v  chuyên môn và s  tham gia mang tính xây d ng c a h  trong quá trình so n th o. ề ự ự ủ ọ ạ ả



Đ c bi t c m n các thành viên c a Nhóm so n th o và các t  ch c c a h , đ c li t kêặ ệ ả ơ ủ ạ ả ổ ứ ủ ọ ượ ệ  
d i đây theo th  t  alphabe: ướ ứ ự

Nicole Keller – Phó ch  t ch, ph  trách S n ph m d ch v  qu c t ,  Dresdner Bank AG,ủ ị ụ ả ẩ ị ụ ố ế  
Frakfurt, Đ c; đ i di n t i y ban k  thu t và t p quán Ngân hàng c a ICC: ứ ạ ệ ạ Ủ ỹ ậ ậ ủ

Laurence Kooy – C  v n pháp lu t; BNP Paribas, Paris; đ i di n t i y ban k  thu t và T pố ấ ậ ạ ệ ạ ủ ỹ ậ ậ  
quán Ngân hàng c a ICC; ủ

Katja Lehr – Giám đ c kinh doanh, Tiêu chu n d ch v  th ng m i, SWIFT, La Hulpe, B ;ố ẩ ị ụ ươ ạ ỉ  
sau này là Phó ch  t ch, thành viên c a c  quan Đ i di n, Hi p h i d ch v  tài chính qu c t , Newủ ị ủ ơ ạ ệ ệ ộ ị ụ ố ế  
Jersey, Hoa kỳ; đ i di n t i y ban K  thu t và T p quán Ngân hàng c a ICC; ạ ệ ạ Ủ ỹ ậ ậ ủ

Ole Malmqvist – Phó ch  t ch, Ngân hàng Danske, Copenhagen, Đan M ch; đ i di n t i yủ ị ạ ạ ệ ạ Ủ  
ban k  thu t và T p quán Ngân hàng c a ICC; ỹ ậ ậ ủ

Paul Miserez – Tr ng ban ph  trách tiêu chu n tài chính th ng m i, SWIFT, La Hulpe, B ;ưở ụ ẩ ươ ạ ỉ  
đ i di n t i y ban K  thu t và T p quán Ngân hàng c a ICC; ạ ệ ạ Ủ ỹ ậ ậ ủ

René Mueller – Giám đ c, Credit Suisse, Zurich, Th y Sĩ; đ i di n t i y ban K  thu t vàố ụ ạ ệ ạ Ủ ỹ ậ  
T p quán Ngân hàng c a ICC; ậ ủ

Chee Seng Soh – Nhà t  v n, Hi p h i ngân hàng Singapore, Singapore; đ i di n t i Uy banư ấ ệ ộ ạ ệ ạ  
K  thu t và T p quán Ngân hàng c a ICC; ỹ ậ ậ ủ

Dan Taylor – Ch  t ch kiêm Giám đ c đi u hành, Hi p h i d ch v  tài chính qu c t , Newủ ị ố ề ệ ộ ị ụ ố ế  
Jersey, Hoa Kỳ; Phó ch  t ch, y ban K  thu t và T p quán Ngân hàng c a ICC; ủ ị Ủ ỹ ậ ậ ủ

Alexander Zelenov – Giám đ c, Vnesheconombank, Maxc va, Nga, Phó ch  t ch, y ban Kố ơ ủ ị Ủ ỹ 
thu t và T p quán Ngân hàng c a ICC; ậ ậ ủ

Ron Katz – Giám đ c ph  trách chính sách, Uy ban K  thu t và T p quán Ngân hàng c aố ụ ỹ ậ ậ ủ  
ICC; Phòng th ng m i qu c t , Paris, Pháp. ươ ạ ố ế

Ng i ký tên d i đây có vinh d  làm Ch  t ch Nhóm so n th o. ườ ướ ự ủ ị ạ ả

Nh  s  đóng góp hào hi p c  v  ki n th c, th i gian và năng l c c a các thành viên, b nờ ự ệ ả ề ế ứ ờ ự ủ ả  
s a đ i l n này đã hoàn thành m t cách t t đ p. V i t  cách là Ch  t ch Nhóm so n th o, tôi xinử ổ ầ ộ ố ẹ ớ ư ủ ị ạ ả  
g i l i c m n đ n các thành viên và t  ch c c a h  v  s  đóng góp, s  hoàn thành công vi c m tử ờ ả ơ ế ổ ứ ủ ọ ề ự ự ệ ộ  
cách t t đ p và tình b n h u ngh . Tôi cũng mu n g i l i c m n đ n Ban qu n tr  Ngân hàng ABNố ẹ ạ ữ ị ố ử ờ ả ơ ế ả ị  
AMRO N.V., v  s  thông c m, kiên trì và ng h  c a h  trong quá trình so n th o b n Quy t c này.ề ự ả ủ ộ ủ ọ ạ ả ả ắ  

Gary Collyer 

Giám Đ c ố



Ngân hàng ABN AMRO N.V., London, Anh 

C  v n k  thu t c a y ban K  thu t ố ấ ỹ ậ ủ Ủ ỹ ậ

Và T p quán Ngân hàng c a ICC ậ ủ

Tháng 11/2006. 

CÁC QUY T C VÀ TH C HÀNH TH NG NH T V  TÍN D NG CH NG T  Ắ Ự Ố Ấ Ề Ụ Ứ Ừ

(B n s a đ i năm 2007, s  xu t b n 600 c a Phòng th ng m i qu c t ) ả ử ổ ố ấ ả ủ ươ ạ ố ế

Đi u 1 : Ap d ng UCP ề ụ

Các quy t c Th c hành Th ng nh t v  Tính d ng ch ng t , b n s a đ i 2007, ICC xu t b n sắ ự ố ấ ề ụ ứ ừ ả ử ổ ấ ả ố 
600 (“UCP”) là các quy t c áp d ng cho b t kỳ tín d ng ch ng t  (“tín d ng”) nào (bao g m c  thắ ụ ấ ụ ứ ừ ụ ồ ả ư  
tín d ng d  phòng trong ch ng m c mà các quy t c này có th  áp d ng) n u n i dung c a tín d ngụ ự ừ ự ắ ể ụ ế ộ ủ ụ  
ch  ra m t cách rõ ràng nó ph  thu c vào các quy t c này. Các quy t c này ràng bu c t t c  các bên,ỉ ộ ụ ộ ắ ắ ộ ấ ả  
tr  khi tín d ng lo i tr  ho c s a đ i m t cách rõ ràng. ừ ụ ạ ừ ặ ử ổ ộ

Đi u 2 : Đ nh nghĩa ề ị

Nh m m c đích c a các quy t c này: ằ ụ ủ ắ

Ngân hàng thông báo là ngân hàng ti n hành thông báo tín d ng theo yêu c u c a ngân hàng phátế ụ ầ ủ  
hành. 

Ng i yêu c u là bên mà theo yêu c u c a bên đó, tín d ng đ c phát hành. ườ ầ ầ ủ ụ ượ

Ngày làm vi c ngân hàng là m t ngày mà ngân hàng th ng m  c a t i n i mà m t ho t đ ngệ ộ ườ ở ử ạ ơ ộ ạ ộ  
có liên quan đ n các quy t c này đ c th c hi n. ế ắ ượ ự ệ

Ng i th  h ng là bên mà vì quy n l i c a bên đó, m t tín d ng đ c phát hành. ườ ụ ưở ề ợ ủ ộ ụ ượ

Xu t trình phù h p nghĩa là m t xu t trình phù h p v i các đi u ki n và đi u kho n c a tínấ ợ ộ ấ ợ ớ ề ệ ề ả ủ  
d ng, c a các đi u kho n có th  áp d ng c a Quy t c này và v i th c ti n ngân hàng tiêu chu nụ ủ ề ả ể ụ ủ ắ ớ ự ễ ẩ  
qu c t . ố ế

Xác nh n là m t cam k t ch c ch n c a ngân hàng xác nh n, ngoài cam k t c a ngân hàng phátậ ộ ế ắ ắ ủ ậ ế ủ  
hành v  vi c thanh toán ho c th ng l ng thanh toán khi xu t trình phù h p. ề ệ ặ ươ ượ ấ ợ

Ngân hàng xác nh n là ngân hàng, theo yêu c u ho c theo s  y quy n c a ngân hàng phát hành,ậ ầ ặ ự ủ ề ủ  
th c hi n xác nh n c a mình đ i v i m t tín d ng. ự ệ ậ ủ ố ớ ộ ụ



Tín d ng là m t th a thu n, dù cho đ c mô t  ho c đ t tên nh  th  nào, nh ng không th  h yụ ộ ỏ ậ ượ ả ặ ặ ư ế ư ể ủ  
b  và do đó là m t cam k t ch c ch n c a ngân hàng phát hành v  vi c thanh tóan cho m t xu tỏ ộ ế ắ ắ ủ ề ệ ộ ấ  
trình phù h p. ợ

Thanh toán có nghĩa là: 

a. Tr  ngay khi xu t trình, n u tín d ng có gia tr  thanh toán ngay. ả ấ ế ụ ị

b. Cam k t tr  ti n sau và tr  ti n khi đáo h n, n u tín d ng có giá tr  thanh toán v  sau. ế ả ề ả ề ạ ế ụ ị ề

c. Ch p nh n h i phi u đòi n  (“draft”) do ng i th  h ng ký phát và tr  ti n khi đáo h n,ấ ậ ố ế ợ ườ ụ ưở ả ề ạ  
n u tín d ng có giá tr  thanh toán b ng ch p nh n. ế ụ ị ằ ấ ậ

Ngân hàng phát hành là ngân hàng, theo yêu c u c a ng i yêu c u ho c nhân danh chính mình,ầ ủ ườ ầ ặ  
phát hành m t tín d ng. ộ ụ

Th ng l ng thanh toán là vi c các ngân hàng ch  đ nh mua các h i phi u đòi n  (ký phát đòiươ ượ ệ ỉ ị ố ế ợ  
ti n ngân hàng khác không ph i là ngân hàng ch  đ nh) và /ho c các ch ng t  khi xu t trình phù h p,ề ả ỉ ị ặ ứ ừ ấ ợ  
b ng cách tr  ti n tr c ho c ng ti n tr c cho ng i th  h ng vào / ho c tr c ngày làm vi cằ ả ề ướ ặ ứ ề ướ ườ ụ ưở ặ ướ ệ  
ngân hàng mà vào ngày đó ti n ph i đ c hoàn tr  ti n cho ngân hàng ch  đ nh. ề ả ượ ả ề ỉ ị

Ngân hàng ch  đ nh là ngân hàng mà v i ngân hàng đó tín d ng có giá tr  thanh toán ho c b t cỉ ị ớ ụ ị ặ ấ ứ  
ngân hàng nào 

trong tr ng h p tín d ng có giá tr  thanh toán đ i v i b t c  ngân hàng nào. ườ ợ ụ ị ố ớ ấ ứ

Xu t trình nghĩa là vi c chuy n giao ch ng t  theo m t tín d ng cho ngân hàng phát hành ho cấ ệ ể ứ ừ ộ ụ ặ  
ngân hàng ch  đ nh ho c các ch ng t  đ c chuy n giao nh  th . ỉ ị ặ ứ ừ ượ ể ư ế

Ng i xu t trình là ng i th  h ng, ngân hàng ho c b t c  bên nào khác th c hi n vi c xu tườ ấ ườ ụ ưở ặ ấ ứ ự ệ ệ ấ  
trình. 

Đi u 3: Gi i thích ề ả

Nh m m c đích c a các quy t c này: ằ ụ ủ ắ

 nh ng n i c n thi t trong quy t c này, các t   d ng s  ít bao g m c  s  nhi u và  d ng sỞ ữ ơ ầ ế ắ ừ ở ạ ố ồ ả ố ề ở ạ ố 
nhi u bao g m c  s  ít. ề ồ ả ố

M t tín d ng là không th  h y b  ngay c  khi không có quy đ nh v  vi c đó. ộ ụ ể ủ ỏ ả ị ề ệ

M t ch ng t  có th  đ c ký b ng tay, b ng FAX, b ng ch  ký đ c l , con d u, b ng ký hi uộ ứ ừ ể ượ ằ ằ ằ ữ ụ ỗ ấ ằ ệ  
ho c b t c  ph ng pháp c  h c ho c đi n t  nào. ặ ấ ứ ươ ơ ọ ặ ệ ử

M t yêu c u đ i v i m t ch ng t  đ c h p th c hóa, đ c th  th c ho c đ c ch ng th cộ ầ ố ớ ộ ứ ừ ượ ợ ứ ượ ị ự ặ ượ ứ ự  
ho c t ng t  s  đ c th a mãn b ng b t kỳ ch  ký, ký hi u, con d u ho c nhãn hi u nào  trênặ ươ ự ẽ ượ ỏ ằ ấ ữ ệ ấ ặ ệ ở  
ch ng t  th  hi n là đáp ng đ c yêu c u đó. ứ ừ ể ệ ứ ượ ầ



Cac chi nhánh c a m t ngân hàng  các n c khác nhau đ c coi là các ngân hàng đ c l p. ủ ộ ở ướ ượ ộ ậ

Nh ng c m t  nh  “h ng nh t”, “n i ti ng”, “đ  t  cách”, “đ c l p”, “chính th c”, “t t” ho cữ ụ ừ ư ạ ấ ổ ế ủ ư ộ ậ ứ ố ặ  
“đ a ph ng” s  d ng đ  mô t  ng i phát hành ch ng t , cho phép b t c  ng i phát hành nào,ị ươ ử ụ ể ả ườ ứ ừ ấ ứ ườ  
tr  ng i th  h ng, phát hành ch ng t  đó. ừ ườ ụ ưở ứ ừ

Tr  khi có yêu c u s  d ng trên ch ng t , các t  nh  “nhanh”, “ngay l p t c” ho c “càng s mừ ầ ử ụ ứ ừ ừ ư ậ ứ ặ ớ  
càng t t” s  không đ c xem xét đ n. ố ẽ ượ ế

Các c m t  “vào ho c vào kho ng” ho c t ng t  s  đ c hi u là s  vi c x y ra trong m tụ ừ ặ ả ặ ươ ự ẽ ượ ể ự ệ ả ộ  
kho ng th i gian t  tr c 5 ngày theo l ch cho đ n sau 5 ngày theo l ch tính t  ngày quy đ nh, k  cả ờ ừ ướ ị ế ị ừ ị ể ả 
ngày đ u tiên và ngày cu i cùng. ầ ố

Các t  “đ n”, “cho đ n”, “cho đ n khi”, “t ” và “gi a” n u đ c dùng đ  quy đ nh th i h nừ ế ế ế ừ ữ ế ượ ể ị ờ ạ  
giao hàng thì s  bao g m c  ngày ho c nh ng ngày đó, và t  “tr c” và “sau” thì không bao g mẽ ồ ả ặ ữ ừ ướ ồ  
ngày đó. 

Các t  “t ” và “sau” n u đ c dùng đ  quy đ nh ngày đáo h n s  không bao g m ngày đó. ừ ừ ế ượ ể ị ạ ẽ ồ

Các t  “n a đ u” và “n a cu i” c a m t tháng s  đ c hi u t ng ng là k  t  ngày 01 đ n 15ừ ử ầ ử ố ủ ộ ẽ ượ ể ươ ứ ể ừ ế  
và t  ngày 16 đ n ngày cu i cùng c a m t tháng, bao g m c  các ngày đó. ừ ế ố ủ ộ ồ ả

Các t  “đ u”, “gi a” và “cu i” c a m t tháng s  đ c hi u t ng ng là t  ngày 1 đ n ngàyừ ầ ữ ố ủ ộ ẽ ượ ể ươ ứ ừ ế  
10, t  ngày 11 đ n ngày 20 và t  ngày 21 đ n ngày cu i cùng c a m t tháng, bao g m c  các ngàyừ ế ừ ế ố ủ ộ ồ ả  
đó. 

Đi u 4: Tín d ng và h p đ ng ề ụ ợ ồ

a. V  b n ch t, tín d ng là m t giao d ch riêng bi t v i h p đ ng mua bán ho c các h p đ ngề ả ấ ụ ộ ị ệ ớ ợ ồ ặ ợ ồ  
khác mà có th  là c  s  c a tín d ng. Các ngân hàng không liên quan đ n ho c ràng bu c b i cácể ơ ở ủ ụ ế ặ ộ ở  
h p đ ng nh  th , ngay c  khi tín d ng có d n chi u đ n các h p đ ng nh  th , ngay c  khi tínợ ồ ư ế ả ụ ẫ ế ế ợ ồ ư ế ả  
d ng có d n chi u đ n các h p đ ng đó. Do đó, s  cam k t c a m t ngân hàng v  vi c thanh tóan,ụ ẫ ế ế ợ ồ ự ế ủ ộ ề ệ  
th ng l ng thanh tóan ho c th c hi n b t c  nghĩa v  nào khác trong tín d ng không ph  thu cươ ượ ặ ự ệ ấ ứ ụ ụ ụ ộ  
vào các khi u n i ho c khi n cáo c a ng i yêu c u phát hành tín d ng phát sinh ế ạ ặ ế ủ ườ ầ ụ

t  các quan h  c a h  v i ngân hàng phát hàng ho c ng i th  h ng. ừ ệ ủ ọ ớ ặ ườ ụ ưở

Trong b t c  tr ng h p nào, ng i th  h ng không đ c l i d ng các quan h  h p đ ngấ ứ ườ ợ ườ ụ ưở ượ ợ ụ ệ ợ ồ  
gi a các ngân hàng v i nhau ho c gi a ng i yêu c u và ngân hành phát hành. ữ ớ ặ ữ ườ ầ

b. Ngân hàng phát hành không khuy n khích các c  g ng c a ng i yêu c u nh m đ a các b nế ố ắ ủ ườ ầ ằ ư ả  
sao c a h p đ ng c  s , hóa đ n chi u l  và các ch ng t  t ng t  thành b  ph n không tách r iủ ợ ồ ơ ở ơ ế ệ ứ ừ ươ ự ộ ậ ờ  
c a tín d ng. ủ ụ

Đi u 5: Các ch ng t  và hàng hóa/ d ch v  ho c th c hi n ề ứ ừ ị ụ ặ ự ệ



Các ngân hàng giao d ch trên c  s  các ch ng t  ch  không ph i b ng hàng hóa, d ch v  ho cị ơ ở ứ ừ ứ ả ằ ị ụ ặ  
các th c hi n khác mà các ch ng t  có liên quan. ự ệ ứ ừ

Đi u 6: Thanh toán, ngày h t h n và n i xu t trình. ề ế ạ ơ ấ

a. Tín d ng ph i quy đ nh nó có giá tr  thanh toán v i ngân hàng nào đó ho c v i b t kỳ ngânụ ả ị ị ớ ặ ớ ấ  
hàng nào. M t tín d ng có giá tr  thanh toán v i ngân hàng ch  đ nh thì cũng có giá tr  thanh toán v iộ ụ ị ớ ỉ ị ị ớ  
ngân hàng phát hành. 

b. M t tín d ng ph i quy đ nh ho c là nó có giá tr  tr  ti n ngay, tr  ti n sau, ch p nh n ho c làộ ụ ả ị ặ ị ả ề ả ề ấ ậ ặ  
có giá tr  th ng l ng thanh toán. ị ươ ượ

c. M t tín d ng không đ c phát hành có giá tr  thanh toán b ng m t h i phi u ký phát đòi ti nộ ụ ượ ị ằ ộ ố ế ề  
ng i yêu c u. ườ ầ

d.i. Tín d ng ph i quy đ nh ngày h t h n xu t trình. Ngày h t h n thanh toán ho c th ngụ ả ị ế ạ ấ ế ạ ặ ươ  
l ng thanh toán s  đ c coi là nh  ngày h t h n xu t trình. ượ ẽ ượ ư ế ạ ấ

ii. Đ a đi m c a ngân hàng mà v i ngân hàng đó tín d ng có giá tr  thanh toán cũng là đ a đi mị ể ủ ớ ụ ị ị ể  
xu t trình. Đ a ấ ị

đi m xu t trình c a m t tín d ng có giá tr  thanh toán v i b t c  ngân hàng nào là đ a đi m xu tể ấ ủ ộ ụ ị ớ ấ ứ ị ể ấ  
trình c a ngân hàng b t kỳ đó. Đ a đi m xu t trình khác v i đ a đi m c a ngân hàng phát hành là đ aủ ấ ị ể ấ ớ ị ể ủ ị  
đi m b  sung vào đ a đi m ngân hàng phát hành. ể ổ ị ể

e. Tr  tr ng h p quy đ nh t i m c a, đi u 29, vi c xu t trình b i ng i th  h ng ho c b iừ ườ ợ ị ạ ụ ề ệ ấ ở ườ ụ ưở ặ ở  
ng i thay m t ng i th  h ng ph i đ c th c hi n vào ho c tr c ngày h t h n xu t trình. ườ ặ ườ ụ ưở ả ượ ự ệ ặ ướ ế ạ ấ

Đi u 7: Cam k t c a ngân hàng phát hành ề ế ủ

a. V i đi u ki n là các ch ng t  quy đ nh đ c xu t trình t i ngân hàng ch  đ nh ho c t i ngânơ ề ệ ứ ừ ị ượ ấ ớ ỉ ị ặ ớ  
hàng phát hành và v i đi u ki n vi c xu t trình là phù h p, ngân hàng phát hành ph i thanh toán n uớ ề ệ ệ ấ ợ ả ế  
tín d ng có giá tr  thanh toán b ng cách: ụ ị ằ

i. tr  ti n ngay, tr  ti n v  sau ho c ch p nh p v i ngân hàng phát hành; ả ề ả ề ề ặ ấ ậ ớ

ii. tr  ti n ngay v i m t ngân hàng ch  đ nh và ngân hàng ch  đ nh đó không tr  ti n. ả ề ớ ộ ỉ ị ỉ ị ả ề

iii. tr  ti n sau v i m t ngân hàng ch  đ nh và ngân hàng ch  đ nh đó không cam k t tr  ti n sauả ề ớ ộ ỉ ị ỉ ị ế ả ề  
ho c đã cam k t tr  ti n sau nh ng không tr  ti n khi đáo h n; ặ ế ả ề ư ả ề ạ

iv. ch p nh n v i m t ngân hàng ch  đ nh và ngân hàng ch  đ nh đó không ch p nh n m t h iấ ậ ớ ộ ỉ ị ỉ ị ấ ậ ộ ố  
phi u ký phát đòi ti n nó ho c đã ch p nh n h i phi u đòi ti n nh ng không tr  ti n khi đáo h n;ế ề ặ ấ ậ ố ế ề ư ả ề ạ  
ho c ặ

v. th ng l ng v i m t ngân hàng ch  đ nh và ngân hàng ch  đ nh đó không th ng l ng thanhươ ượ ớ ộ ỉ ị ỉ ị ươ ượ  
tóan. 



b. Ngân hàng phát hành b  ràng bu c không th  h y b  đ i v i vi c thanh toán k  t  khi ngânị ộ ể ủ ỏ ố ớ ệ ể ừ  
hàng đó phát hành tín d ng. ụ

c. Ngân hàng phát hành cam k t hoàn tr  ti n cho m t ngân hàng ch  đ nh mà ngân hàng này đãế ả ề ộ ỉ ị  
thanh toán ho c đã th ng l ng thanh toán cho m t xu t trình phù h p và đã chuy n giao cácặ ươ ượ ộ ấ ợ ể  
ch ng t  cho ngân hàng phát hành. Vi c hoàn tr  s  ti n c a m t xu t trình phù h p thu c m t tínứ ừ ệ ả ố ề ủ ộ ấ ợ ộ ộ  
d ng có giá tr  thanh toán b ng ch p nh n ho c tr  ti n sau là vào lúc đáo h n, dù cho ngân hàng chụ ị ằ ấ ậ ặ ả ề ạ ỉ 
đ nh đã tr  ti n tr c ho c đã mua tr c khi đ n h n. Cam k t c a ngân hàng phát hành v  vi cị ả ề ướ ặ ướ ế ạ ế ủ ề ệ  
hoàn tr  ti n cho m t ngân hàng ch  đ nh là đ c l p v i cam k t c a ngân hàng phát hành đ i v iả ề ộ ỉ ị ộ ậ ớ ế ủ ố ớ  
ng i th  h ng. ườ ụ ưở

Đi u 8: Cam k t c a ngân hàng xác nh n ề ế ủ ậ

a. V i đi u ki n là các ch ng t  quy đ nh đ c xu t trình đ n ngân hàng xác nh n ho c đ n b tớ ề ệ ứ ừ ị ượ ấ ế ậ ặ ế ấ  
c  m t ngân hàng ch  đ nh nào khác và v i đi u ki n vi c xu t trình là phù h p, ngân hàng xác nh nứ ộ ỉ ị ớ ề ệ ệ ấ ợ ậ  
ph i: ả

i. thanh toán, n u tín d ng có giá tr  thanh toán, b ng cách: ế ụ ị ằ

- tr  ti n ngay, tr  ti n sau ho c ch p nh n thanh toán v i ngân hàng xác nh n. ả ề ả ề ặ ấ ậ ớ ậ

- tr  ti n ngay v i m t ngân hàng ch  đ nh khác và ngân hàng ch  đ nh đó không tr  ti n. ả ề ớ ộ ỉ ị ỉ ị ả ề

- tr  ti n sau v i m t ngân hàng ch  đ nh khác và ngân hàng ch  đ nh đó không cam k t tr  ti nả ề ớ ộ ỉ ị ỉ ị ế ả ề  
sau ho c có cam k t tr  ti n sau, nh ng không tr  ti n khi đáo h n. ặ ế ả ề ư ả ề ạ

- ch p nh n v i m t ngân hàng ch  đ nh khác và ngân hàng ch  đ nh đó không ch p nh n h iấ ậ ớ ộ ỉ ị ỉ ị ấ ậ ố  
phi u đòi ti n nó ho c có ch p nh n, nh ng không tr  ti n khi đáo h n. ế ề ặ ấ ậ ư ả ề ạ

- th ng l ng thanh toán v i m t ngân hàng ch  đ nh khác và ngân hàng ch  đ nh đó khôngươ ượ ớ ộ ỉ ị ỉ ị  
th ng l ng thanh toán. ươ ượ

ii. Th ng l ng thanh toán, mi n truy đòi, n u tín d ng có giá tr  th ng l ng thanh toán t iươ ượ ễ ế ụ ị ươ ượ ạ  
ngân hàng xác nh n. ậ

b. Ngân hàng xác nh n b  ràng bu c không th  h y b  đ i v i vi c thanh toán ho c th ngậ ị ộ ể ủ ỏ ố ớ ệ ặ ươ  
l ng thanh toán k  t  khi ngân hàng đó th c hi n xác nh n tín d ng. ượ ể ừ ự ệ ậ ụ

c. Ngân hàng xác nh n cam k t hoàn tr  ti n cho m t ngân hàng ch  đ nh khác mà ngân hàngậ ế ả ề ộ ỉ ị  
hàng này đã thanh toán ho c đã th ng l ng thanh toán cho m t xu t trình phù h p và đã chuy nặ ươ ượ ộ ấ ợ ể  
giao các ch ng t  cho ngân hàng xác nh n. Vi c hoàn tr  s  ti n c a m t xu t trình phù h p thu cứ ừ ậ ệ ả ố ề ủ ộ ấ ợ ộ  
m t tín d ng có giá tr  thanh toán b ng ch p nh n ho c tr  ti n sau là vào lúc đáo h n, dù ngân hàngộ ụ ị ằ ấ ậ ặ ả ề ạ  
ch  đ nh đã tr  ti n tr c ho c đã mua tr c khi đ n h n. Cam k t c a ngân hàng xác nh n hoàn trỉ ị ả ề ướ ặ ướ ế ạ ế ủ ậ ả 
ti n cho m t ngân hàng ch  đ nh là đ c l p v i cam k t c a ngân hàng xác nh n đ i v i ng i thề ộ ỉ ị ộ ậ ớ ế ủ ậ ố ớ ườ ụ 
h ng. ưở



d. N u m t ngân hàng đ c ngân hàng phát hành y quy n ho c y u c u xác nh n m t tín d ngế ộ ượ ủ ề ặ ế ầ ậ ộ ụ  
nh ng ngân hàng này không s n sàng làm vi c đó, thì nó ph i thông báo cho ngân hàng phát hànhư ẵ ệ ả  
ngay và có th  thông báo tín d ng mà không có xác nh n. ể ụ ậ

Đi u 9: Thông báo tín d ng và các s a đ i ề ụ ử ổ

a. Tín d ng và b t c  s a đ i nào có th  đ c thông báo cho ng i th  h ng thông qua ngânụ ấ ứ ử ổ ể ượ ườ ụ ưở  
hàng thông báo. Ngân hàng thông báo, nh ng không ph i là ngân hàng xác nh n, thông báo tín d ngư ả ậ ụ  
và các s a đ i mà không cam k t v  thanh toán ho c th ng l ng thanh toán. ử ổ ế ề ặ ươ ượ

b. B ng vi c thông báo tín d ng ho c s a đ i, ngân hàng thông báo cho bi t r ng t  nó đã th aằ ệ ụ ặ ử ổ ế ằ ự ỏ  
mãn v  tính chân th t b  ngoài c a tín d ng ho c c a s a đ i và r ng thông báo ph n ánh chính xácề ậ ề ủ ụ ặ ủ ử ổ ằ ả  
các đi u ki n và đi u kho n c a tín d ng ho c s a đ i đã nh n. ề ệ ề ả ủ ụ ặ ử ổ ậ

c. Ngân hàng thông báo có th  s  d ng d ch v  c a m t ngân hàng khác (“ngân hàng thông báoể ử ụ ị ụ ủ ộ  
th  hai”) đ  thông báo tín d ng và các s a đ i cho ng i th  h ng. B ng vi c thông báo tín d ngứ ể ụ ử ổ ườ ụ ưở ằ ệ ụ  
ho c s a đ i, ngân hàng thông báo th  hai cho bi t r ng t  nó đã th a mãn v  tính chân th t bặ ử ổ ứ ế ằ ự ỏ ề ậ ề  
ngoài c a thông báo mà nó đã nh n đ c và r ng thông báo ph n ánh chính xác các đi u ki n vàủ ậ ượ ằ ả ề ệ  
đi u kho n c a tín d ng và s a đ i đã nh n. ề ả ủ ụ ử ổ ậ

d. Ngân hàng s  d ng d ch v  c a ngân hàng thông báo ho c ngân hàng thông báo th  hai đử ụ ị ụ ủ ặ ứ ể 
thông báo tín d ng thì cũng ph i s  d ng các ngân hàng đó đ  thông báo các s a đ i c a tín d ng. ụ ả ử ụ ể ử ổ ủ ụ

e. N u m t ngân hàng đ c yêu c u thông báo tín d ng ho c s a đ i nh ng quy t đ nh khôngế ộ ượ ầ ụ ặ ử ổ ư ế ị  
làm vi c đó, thì nó ph i thông báo không ch m tr  cho ngân hàng mà t  đó đã nh n đ c tín d ng,ệ ả ậ ễ ừ ậ ượ ụ  
s a đ i ho c thông báo. ử ổ ặ

f. N u m t ngân hàng đ c yêu c u thông báo tín d ng ho c s a đ i, nh ng t  nó không có thế ộ ượ ầ ụ ặ ử ổ ư ự ể 
th a mãn v  tính chân th t b  ngoài c a tín d ng, c a s a đ i ho c c a thông báo, thì nó ph i thôngỏ ề ậ ề ủ ụ ủ ử ổ ặ ủ ả  
báo không ch m tr  cho ngân hàng mà t  đó đã nh n đ c ch  th . Tuy v y, n u ngân hàng thôngậ ễ ừ ậ ượ ỉ ị ậ ế  
báo ho c ngân hàng thông báo th  hai quy t đ nh thông báo tín d ng ho c s a đ i , thì nó ph i thôngặ ứ ế ị ụ ặ ử ổ ả  
báo cho ng i th  h ng ho c ngân hàng thông báo th  hai bi t r ng t  nó đã không th  th a mãnườ ụ ưở ặ ứ ế ằ ự ể ỏ  
đ c tính chân th t b  ngoài c a tín d ng, c a s a đ i ho c c a thông báo. ượ ậ ề ủ ụ ủ ử ổ ặ ủ

Đi u 10: S a đ i tín d ng ề ử ổ ụ

a. Tr  khi có quy đ nh khác t i đi u 38, m t tín d ng không th  s a đ i cũng nh  không th  h yừ ị ạ ề ộ ụ ể ử ổ ư ể ủ  
b  mà không có s  th a thu n c a ngân hàng phát hành, ngân hàng xác nh n, n u có, và c a ng iỏ ự ỏ ậ ủ ậ ế ủ ườ  
th  h ng. ụ ưở

b. Ngân hàng phát hành b  ràng bu c không th  h y b  b i các s a đ i k  t  khi ngân hàng phátị ộ ể ủ ỏ ở ử ổ ể ừ  
hành s a đ i, Ngân hàng xác nh n có th  xác nh n thêm c  s a đ i và s  ràng bu c không th  h yử ổ ậ ể ậ ả ử ổ ẽ ộ ể ủ  
b  k  t  khi thông báo s a đ i. Tuy v y, ngân hàng xác nh n có th  l a ch n thông báo s a đ i màỏ ể ừ ử ổ ậ ậ ể ự ọ ử ổ  
không xác nh n thêm và n u v y, nó ph i thông báo không ch m tr  cho ngân hàng phát hành vàậ ế ậ ả ậ ễ  
thông báo cho ng i th  h ng trong thông báo s a đ i c a mình. ườ ụ ưở ử ổ ủ

c. Các đi u ki n và đi u kho n c a tín d ng g c (ho c m t tín d ng đã đ a vào các s a đ iề ệ ề ả ủ ụ ố ặ ộ ụ ư ử ổ  



đ c ch p nh n tr c đó) s  v n còn nguyên hi u l c đ i v i ng i th  h ng cho đ n khi ng iượ ấ ậ ướ ẽ ẫ ệ ự ố ớ ườ ụ ưở ế ườ  
th  h ng truy n đ t ch p nh n s a đ i c a mình đ n ngân hàng đã thông báo s a đ i đó. Ng iụ ưở ề ạ ấ ậ ử ổ ủ ế ử ổ ườ  
th  h ng ph i thông báo ch p nh n hay t  ch i s a đ i. N u ng i th  h ng không thông báoụ ưở ả ấ ậ ừ ố ử ổ ế ườ ụ ưở  
nh  th  thì m t xu t trình phù h p v i tín d ng và v i b t c  s a đ i nào ch a đ c ch p nh n, sư ế ộ ấ ợ ớ ụ ớ ấ ứ ử ổ ư ượ ấ ậ ẽ 
đ c coi nh  là thông báo ch p nh n s a đ i c a ng i h ng th . Tín d ng s  đ c s a đ i tượ ư ấ ậ ử ổ ủ ườ ưở ụ ụ ẽ ượ ử ổ ừ 
th i đi m đó. ờ ể

d. Ngân hàng thông báo s a đ i ph i báo cho ngân hàng mà t  đó nó nh n đ c s a đ i v  vi cử ổ ả ừ ậ ượ ử ổ ề ệ  
ch p nh n hay t  ch i s a đ i. ấ ậ ừ ố ử ổ

e. Ch p nh n m t ph n s a đ i là không đ c phép và s  đ c coi là thông báo t  ch i s a đ i.ấ ậ ộ ầ ử ổ ượ ẽ ượ ừ ố ử ổ  

f. M t đi u kho n trong s a đ i quy đ nh r ng s a đ i s  có hi u l c tr  khi ng i th  h ngộ ề ả ử ổ ị ằ ử ổ ẽ ệ ự ừ ườ ụ ưở  
t  ch i trong m t th i gian nh t đ nh s  không đ c xem xét đ n. ừ ố ộ ờ ấ ị ẽ ượ ế

Đi u 11: Tín d ng và s a đ i đ c s  báo và chuy n b ng đi n ề ụ ử ổ ượ ơ ể ằ ệ

a. M t tín d ng ho c s a đ i đ c truy n đi m t cách chân th c s  đ c coi nh  là tín d ngộ ụ ặ ử ổ ượ ề ộ ự ẽ ượ ư ụ  
ho c s a đ i có giá ặ ử ổ

tr  th c hi n, và b t c  xác nh n b ng th  g i sau này s  không đ c xem xét đ n. ị ự ệ ấ ứ ậ ằ ư ử ẽ ượ ế

N u đi n chuy n ghi “chi ti t đ y đ  g i sau” (ho c các t  t ng t ) ho c ghi r ng xác nh nế ệ ể ế ầ ủ ử ặ ừ ươ ự ặ ằ ậ  
b ng th  s  là tín d ng ho c s a đ i có giá tr  th c hi n thì đi n chuy n s  không đ c coi là tínằ ư ẽ ụ ặ ử ổ ị ự ệ ệ ể ẽ ượ  
d ng ho c s a đ i có giá tr  th c hi n. Ngân hàng phát hành sau đó ph i phát hành không ch m trụ ặ ử ổ ị ự ệ ả ậ ễ  
tín d ng ho c s a đ i có giá tr  th c hi n v i các đi u kho n không mâu thu n v i đi n chuy n. ụ ặ ử ổ ị ự ệ ớ ề ả ẫ ớ ệ ể

b. Thông báo s  b  v  vi c phát hành m t tín d ng ho c s a đ i (“ti n thông báo”) s  ch  đ cơ ộ ề ệ ộ ụ ặ ử ổ ề ẽ ỉ ượ  
g i đi n u ngân hàng phát hành đã s n sàng phát hành tín d ng ho c s a đ i có giá tr  th c hi n.ử ế ẵ ụ ặ ử ổ ị ự ệ  
M t ngân hàng phát hành đã g i thông báo s  b  có nghĩa v  không th  h y b  phát hành khôngộ ử ơ ộ ụ ể ủ ỏ  
ch m tr  tín d ng ho c s a đ i có giá tr  th c hi n v i các đi u kho n không mâu thu n v i thôngậ ễ ụ ặ ử ổ ị ự ệ ớ ề ả ẫ ớ  
báo s  b . ơ ộ

Đi u 12: S  ch  đ nh ề ự ỉ ị

a. Tr  phi ngân hàng ch  đ nh là ngân hàng xác nh n vi c y quy n thanh toán, th ng l ngừ ỉ ị ậ ệ ủ ề ươ ượ  
thanh toán không ràng bu c thêm nghĩa v  đ i v i ngân hàng ch  đ nh v  thanh toán ho c th ngộ ụ ố ớ ỉ ị ề ặ ươ  
l ng thanh toán, tr  khi có s  đ ng ý rõ ràng c a ngân hàng ch  đ nh và đ c truy n đ t đ n ng iượ ừ ự ồ ủ ỉ ị ượ ề ạ ế ườ  
th  h ng. ụ ưở

b. B ng cách ch  đ nh m t ngân hàng ch p nh n m t h i phi u ho c th c hi n cam k t tr  ti nằ ỉ ị ộ ấ ậ ộ ố ế ặ ự ệ ế ả ề  
sau, ngân hàng phát hành đã y quy n cho ngân hàng ch  đ nh đó tr  ti n tr c ho c mua m t h iủ ề ỉ ị ả ề ướ ặ ộ ố  
phi u đã đ c ch p nh n ho c th c hi n cam k t tr  ti n sau c a ngân hàng ch  đ nh đó. ế ượ ấ ậ ặ ự ệ ế ả ề ủ ỉ ị

c. Vi c ti p nh n ho c ki m tra và g i ch ng t  c a ngân hàng ch  đ nh mà không ph i là ngânệ ế ậ ặ ể ử ứ ừ ủ ỉ ị ả  
hàng xác nh n, không làm cho ngân hàng ch  đ nh đó có trách nhi m ậ ỉ ị ệ



thanh toán ho c th ng l ng thanh toán, đ ng th i cũng không ph i là vi c thanh toán ho cặ ươ ượ ồ ờ ả ệ ặ  
th ng l ng thanh toán . ươ ượ

Đi u 13: Th a thu n hoàn tr  ti n gi a các ngân hàng ề ỏ ậ ả ề ữ

a. N u m t tín d ng quy đ nh r ng, s  ti n hoàn tr  s  do ngân hàng ch  đ nh (“ngân hàng đòiế ộ ụ ị ằ ố ề ả ẽ ỉ ị  
ti n”) đòi l i t  m t ngân hàng khác (“ngân hàng hoàn tr ”), thì tín d ng ph i nói rõ vi c hoàn tr  cóề ạ ừ ộ ả ụ ả ệ ả  
tuân th  các quy t c c a ICC v  hoàn tr  ti n gi a các ngân hàng có hi u l c vào ngày phát hành tínủ ắ ủ ề ả ề ữ ệ ự  
d ng hay không. ụ

b. N u tín d ng không quy đ nh vi c hoàn tr  ph i theo các quy t c c a ICC v  hoàn tr  ti nế ụ ị ệ ả ả ắ ủ ề ả ề  
gi a các ngân hàng, thì s  áp d ng nh  sau: ữ ẽ ụ ư

i. Ngân hàng phát hành ph i c p cho ngân hàng hoàn tr  m t y quy n hoàn tr  phù h p v i quyả ấ ả ộ ủ ề ả ợ ớ  
đ nh v  giá tr  thanh toán ghi trong tín d ng . y quy n hòan tr  không ph  thu c vào ngày h t h nị ề ị ụ Ủ ề ả ụ ộ ế ạ  
c a tín d ng ủ ụ

ii. Ngân hàng đòi ti n không c n ph i cung c p cho ngân hàng hòan tr  m t gi y ch ng nh n về ầ ả ấ ả ộ ấ ứ ậ ề 
s  phù h p v i các đi u ki n và đi u kho n c a tín d ng ự ợ ớ ề ệ ề ả ủ ụ

iii. Ngân hàng phát hành s  ph i ch u trách nhi m v  m i thi t h i v  ti n lãi và m i chi phíẽ ả ị ệ ề ọ ệ ạ ề ề ọ  
phát sinh, n u vi c hòan tr  ti n không đ c th c hi n ngay khi có yêu c u đ u tiên c a ngân hàngế ệ ả ề ượ ự ệ ầ ầ ủ  
hòan tr  phù h p v i các đi u ki n và đi u kho n c a tín d ng ả ợ ớ ề ệ ề ả ủ ụ

iv. Các chi phí c a ngân hàng hoàn tr  s  do ngân hàng phát hành ch u. Tuy nhiên, n u chi phí đóủ ả ẽ ị ế  
là do ng i th  h ng ch u, thì ngân hàng phát hành có trách nhi m ghi rõ đi u đó trong tín d ng vàườ ụ ưở ị ệ ề ụ  
trong y quy n hoàn tr . N u chi phí c a ngân hàng hoàn tr  là do ng i th  h ng ch u, thì chi phíủ ề ả ế ủ ả ườ ụ ưở ị  
đó s  đ c tr  vào s  ti n mà ngân hàng đòi ti n thu đ c khi hoàn tr  ti n. N u vi c hòan tr  ti nẽ ượ ừ ố ề ề ượ ả ề ế ệ ả ề  

không th c hi n đ c thì chi phí c a ngân hàng hoàn tr  v n thu c trách nhi m c a ngân hàngự ệ ượ ủ ả ẫ ộ ệ ủ  
phát hành . 

c. Ngân hàng phát hành không đ c mi n b t c  nghĩa v  nào c a mình v  hoàn tr  ti n, n uượ ễ ấ ứ ụ ủ ề ả ề ế  
ngân hàng hoàn tr  không tr  đ c ti n khi có yêu c u đ u tiên. ả ả ượ ề ầ ầ

Đi u 14: Tiêu chu n ki m tra ch ng t  ề ẩ ể ứ ừ

a. Ngân hàng ch  đ nh hành đ ng theo s  ch  đ nh, ngân hàng xác nh n, n u có và ngân hàng phátỉ ị ộ ự ỉ ị ậ ế  
hành ph i ki m tra vi c xu t trình, ch  d a trên c  s  ch ng t  đ  gi i quy t đ nh ch ng t , thả ể ệ ấ ỉ ự ơ ở ứ ừ ể ả ế ị ứ ừ ể  
hi n trên b  m t c a chúng, có t o thành m t xu t trình phù h p hay không. ệ ề ặ ủ ạ ộ ấ ợ

b. Ngân hàng ch  đ nh hành đ ng theo s  ch  đ nh, ngân hàng xác nh n, n u có và ngân hàng phátỉ ị ộ ự ỉ ị ậ ế  
hành s  có t i đa cho m i ngân hàng là 5 ngày làm vi c ngân hàng ti p theo ngày xu t trình đ  quy tẽ ố ỗ ệ ế ấ ể ế  
đ nh xem vi c xu t trình có phù h p hay không. Th i h n này không b  rút ng n ho c không b  nhị ệ ấ ợ ờ ạ ị ắ ặ ị ả  
h ng b ng cách nào khác, n u ngày h t h n hay ngày xu t trình cu i cùng r i đúng vào ho c sauưở ằ ế ế ạ ấ ố ơ ặ  
ngày xu t trình. ấ



c. Vi c xu t trình m t ho c nhi u b n g c các ch ng t  v n t i theo các đi u 19, 20, 21, 22, 23,ệ ấ ộ ặ ề ả ố ứ ừ ậ ả ề  
24 và 25 ph i do ng i th  h ng ho c ng i thay m t th c hi n không mu n h n 21 ngày theoả ườ ụ ưở ặ ườ ặ ự ệ ộ ơ  
l ch sau ngày giao hàng nh  mô t  trong các quy t c này, nh ng trong b t c  tr ng h p nào cũngị ư ả ắ ư ấ ứ ườ ợ  
không đ c mu n h n ngày h t h n c a tín d ng. ượ ộ ơ ế ạ ủ ụ

d. D  li u trong m t ch ng t  không nh t thi t ph i gi ng h t nh  d  li u c a tín d ng, c aữ ệ ộ ứ ừ ấ ế ả ố ệ ư ữ ệ ủ ụ ủ  
b n thân c a ch ng t  và c a th c ti n ngân hàng tiêu chu n qu c t , nh ng không đ c mâuả ủ ứ ừ ủ ự ễ ẩ ố ế ư ượ  
thu n v i d  li u trong ch ng t  đó, v i b t c  ch ng t  quy đ nh khác ho c v i tín d ng . ẫ ớ ữ ệ ứ ừ ớ ấ ứ ứ ừ ị ặ ớ ụ

e. Trong các ch ng t , tr  hóa đ n th ng m i, vi c mô t  hàng hóa, các d ch v  ho c th cứ ừ ừ ơ ươ ạ ệ ả ị ụ ặ ự  
hi n, n u quy đ nh, có ệ ế ị

th  mô t  m t cách chung chung, mi n là không mâu thu n v i mô t  hàng hóa trong tín d ng ể ả ộ ễ ẫ ớ ả ụ

f. N u tín d ng yêu c u xu t trình m t ch ng t , tr  ch ng t  v n t i, ch ng t  b o hi m ho cế ụ ầ ấ ộ ứ ừ ừ ứ ừ ậ ả ứ ừ ả ể ặ  
hóa đ n th ng m i mà không quy đ nh ng i l p ch ng t  ho c n i dung d  li u c a các ch ngơ ươ ạ ị ườ ậ ứ ừ ặ ộ ữ ệ ủ ứ  
t , thì các ngân hàng s  ch p nh n ch ng t  nh  đã xu t trình, n u n i dung c a ch ng t  th  hi nừ ẽ ấ ậ ứ ừ ư ấ ế ộ ủ ứ ừ ể ệ  
là đã đáp ng đ c ch c năng c a ch ng t  đ c yêu c u và b ng cách khác, ph i phù h p v iứ ượ ứ ủ ứ ừ ượ ầ ằ ả ợ ớ  
m c (d) đi u 14. ụ ề

g. M t ch ng t  xu t trình nh ng tín d ng không yêu c u s  không đ c xem xét đ n và có thộ ứ ừ ấ ư ụ ầ ẽ ượ ế ể  
tr  l i cho ng i xu t trình. ả ạ ườ ấ

h. N u m t tín d ng có m t đi u ki n mà không quy đ nh ch ng t  ph i phù h p v i đi u ki nế ộ ụ ộ ề ệ ị ứ ừ ả ợ ớ ề ệ  
đó, thì các ngân hàng s  coi nh  là không có đi u ki n đó và không xem xét. ẽ ư ề ệ

i. M t ch ng t  có th  ghi ngày tr c ngày phát hành tín d ng nh ng không đ c ghi sau ngàyộ ứ ừ ể ướ ụ ư ượ  
xu t trình ch ng t . ấ ứ ừ

j. Khi các đ a ch  c a ng i th  h ng và c a ng i yêu c u th  hi n trong các ch ng t  quyị ỉ ủ ườ ụ ưở ủ ườ ầ ể ệ ứ ừ  
đ nh thì các đ a ch  đó không nh t thi t là gi ng nh  các đ a ch  quy đ nh trong tín d ng ho c trongị ị ỉ ấ ế ố ư ị ỉ ị ụ ặ  
b t c  ch ng t  quy đ nh nào khác, nh ng các đ a ch  đó ph i  trong m t qu c gia nh  các đ a chấ ứ ứ ừ ị ư ị ỉ ả ở ộ ố ư ị ỉ 
t ng ng quy đ nh trong tín d ng . Các chi ti t giao d ch (Telefax, Telephone, email và các n i dungươ ứ ị ụ ế ị ộ  
t ng t  khác) đ c ghi kèm theo đ a ch  c a ng i yêu c u và c a ng i th  h ng s  khôngươ ự ượ ị ỉ ủ ườ ầ ủ ườ ụ ưở ẽ  
đ c xem xét đ n. Tuy nhiên, n u đ a ch  và các chi ti t giao d ch c a ng i yêu c u th  hi n nhượ ế ế ị ỉ ế ị ủ ườ ầ ể ệ ư  
là m t b  ph n đ a ch  c a n i dung v  ng i nh n hàng ho c bên thông báo trên ch ng t  v n t iộ ộ ậ ị ỉ ủ ộ ề ườ ậ ặ ứ ừ ậ ả  
theo 

các đi u 19, 20, 21, 22, 23, 24 ho c 25 thì ph i ghi đúng nh  trong th  tín d ng ề ặ ả ư ư ụ

k. Ng i giao hàng ho c ng i g i hàng ghi trên các ch ng t  không nh t thi t là ng i thườ ặ ườ ở ứ ừ ấ ế ườ ụ 
h ng c a tín d ng . ưở ủ ụ

l. M t ch ng t  v n t i có th  do b t c  bên nào khác, không ph i là ng i chuyên ch , ch  tàu,ộ ứ ừ ậ ả ể ấ ứ ả ườ ở ủ  
thuy n tr ng ho c ng i thuê tàu phát hành mi n là ch ng t  v n t i đó đáp ng yêu c u c a cácề ưở ặ ườ ễ ứ ừ ậ ả ứ ầ ủ  
đi u 19, 20, 21, 22, 23 ho c 24 c a quy t c này. ề ặ ủ ắ



Đi u 15: Xu t trình phù h p ề ấ ợ

a. Khi m t ngân hàng phát hành xác đ nh vi c xu t trình là phù h p, thì nó ph i thanh toán. ộ ị ệ ấ ợ ả

b. Khi m t ngân hàng xác nh n xác đ nh vi c xu t trình là phù h p, thì nó ph i thanh toán ho cộ ậ ị ệ ấ ợ ả ặ  
th ng l ng thanh toán và chuy n giao các ch ng t  t i ngân hàng phát hành ươ ượ ể ứ ừ ớ

c. Khi m t ngân hàng ch  đ nh xác đ nh vi c xu t trình là phù h p và ngân hàng đó thanh toánộ ỉ ị ị ệ ấ ợ  
ho c th ng l ng thanh toán, thì nó ph i chuy n giao các ch ng t  đ n ngân hàng xác nh n ho cặ ươ ượ ả ể ứ ừ ế ậ ặ  
ngân hàng phát hành 

Đi u 16 : Ch ng t  có sai bi t, b  qua và thông báo ề ứ ừ ệ ỏ

a. Khi m t ngân hàng ch  đ nh hành đ ng theo s  ch  đ nh, m t ngân hàng xác nh n, n u có, ho cộ ỉ ị ộ ự ỉ ị ộ ậ ế ặ  
ngân hàng phát hành xác đ nh r ng vi c xu t trình là không phù h p thì ngân hàng đó có th  t  ch iị ằ ệ ấ ợ ể ừ ố  
thanh toán ho c th ng l ng thanh toán. ặ ươ ượ

b. Khi m t ngân hàng phát hành xác đ nh r ng vi c vi c xu t trình không phù h p, thì nó có thộ ị ằ ệ ệ ấ ợ ể 
theo cách th c ứ

riêng c a mình ti p xúc v i ng i yêu c u đ  ngh  b  qua các sai bi t. Tuy nhiên đi u nàyủ ế ớ ườ ầ ề ị ỏ ệ ề  
không th  kéo dài h n nh  qui đ nh t i m c b đi u 14. ể ạ ư ị ạ ụ ề

c. Khi m t ngân hàng ch  đ nh hành đ ng theo s  ch  đ nh, ngân hàng xác nh n, n u có, ho cộ ỉ ị ộ ự ỉ ị ậ ế ặ  
ngân hàng phát hành quy t đ nh t  ch i thanh toán ho c th ng l ng thanh toán, thì nó ph i g iế ị ừ ố ặ ươ ượ ả ở  
thông báo riêng v  vi c đó cho ng i xu t trình. ề ệ ườ ấ

Thông báo ph i ghi rõ: ả

i. Ngân hàng đang t  ch i thanh toán ho c th ng l ng thanh toán; và ừ ố ặ ươ ượ

ii. T ng sai bi t mà ngân hàng t  ch i thanh toán ho c th ng l ng thanh toán; và ừ ệ ừ ố ặ ươ ượ

iii. Ngân hàng đang gi  các ch ng t  đ  ch  ch  th  c a ng i xu t trình, ho c ữ ứ ừ ể ờ ỉ ị ủ ườ ấ ặ

- Ngân hàng phát hành đang gi  các ch ng t  cho đ n khi nào nó nh n đ c s  b  qua sai bi tữ ứ ừ ế ậ ượ ự ỏ ệ  
t  ng i yêu c u và đ ng ý ch p nh n sai bi t ho c nh n đ c nh ng ch  th  khác t  ng i xu từ ườ ầ ồ ấ ậ ệ ặ ậ ượ ữ ỉ ị ừ ườ ấ  
trình tr c khi đ ng ý ch p nh n b  qua các sai bi t, ho c ướ ồ ấ ậ ỏ ệ ặ

- Ngân hàng đang chuy n tr  l i ch ng t ; ho c ể ả ạ ứ ừ ặ

- Ngân hàng đang hành đ ng theo nh ng ch  th  đã nh n đ c tr c đây t  ng i xu t trình. ộ ữ ỉ ị ậ ượ ướ ừ ườ ấ

d. Thông báo đ c yêu c u t i m c (c) đi u 16 ph i đ c th c hi n b ng ph ng ti n truy nượ ầ ạ ụ ề ả ượ ự ệ ằ ươ ệ ề  
thông ho c n u không th  thì b ng ph ng ti n nhanh chóng khác nh ng không đ c mu n h nặ ế ể ằ ươ ệ ư ượ ộ ơ  
ngày làm vi c ngân hàng th  5 tính t  ngày sau ngày xu t trình. ệ ứ ừ ấ



e. M t ngân hàng ch  đ nh hành đ ng theo s  ch  đ nh. M t ngân hàng xác nh n, n u có, ho cộ ỉ ị ộ ự ỉ ị ộ ậ ế ặ  
ngân hàng phát 

hành sau khi g i thông báo đ c yêu c u t i m c (c), (iii), (a) ho c (b) đi u 16 có th  g i tr  cácở ượ ầ ạ ụ ặ ề ể ở ả  
ch ng t  cho ng i xu t trình vào b t c  th i gian nào. ứ ừ ườ ấ ấ ứ ờ

f. n u ngân hàng phát hành và ngân hàng xác nh n không hành đ ng phù h p v i các quy đ nhế ậ ộ ợ ớ ị  
c a đi u kh an này thì s  m t quy n khi u n i v  xu t trình không phù h p. ủ ề ỏ ẽ ấ ề ế ạ ề ấ ợ

g. Khi m t ngân hàng phát hành t  ch i thanh toán ho c m t ngân hàng xác nh n t  ch i thanhộ ừ ố ặ ộ ậ ừ ố  
toán ho c th ng l ng thanh toán và đã g i thông báo v  vi c đó phù h p v i đi u kho n này, thìặ ươ ượ ở ề ệ ợ ớ ề ả  
các ngân hàng đó có quy n đòi l i ti n, k  c  ti n lãi, ho c b t c  s  ti n hoàn tr  nào mà nó đãề ạ ề ể ả ề ặ ấ ứ ố ề ả  
th c hi n. ự ệ

Đi u 17 : Các ch ng t  g c và các b n sao ề ứ ừ ố ả

a. Ít nh t m t b n g c c a m i ch ng t  quy đ nh trong tín d ng ph i đ c xu t trình. ấ ộ ả ố ủ ỗ ứ ừ ị ụ ả ượ ấ

b. Ngân hàng s  coi l i ch ng t  g c b t kỳ ch ng t  nào nhìn b  nào có ch  ký ho c d u hi uẽ ạ ứ ừ ố ấ ứ ừ ề ữ ặ ấ ệ  
ho c nhãn g c th c c a ng i phát hành ch ng t , tr  khi ch ng t  ch  ra b n thân nó không ph iặ ố ự ủ ườ ứ ừ ừ ứ ừ ỉ ả ả  
là ch ng t  g c. ứ ừ ố

c. Tr  khi ch ng t  quy đ nh khác ngân hàng s  ch p nh n ch ng t  nh  là ch ng t  g c, n uừ ứ ừ ị ẽ ấ ậ ứ ừ ư ứ ừ ố ế  
ch ng t : ứ ừ

i. Th  hi n là đ c vi t, đánh máy, đ c l  ho c đóng d u b ng tay c a ng i phát hành ; ho c ể ệ ượ ế ụ ỗ ặ ấ ằ ủ ườ ặ

ii. Th  hi n là gi y văn th  chính th c c a ng i phát hành ch ng t  ho c. ể ệ ấ ư ứ ủ ườ ứ ừ ặ

iii. Ghi rõ nó là ch ng t  g c, tr  khi nói rõ là không áp d ng đ i v i ch ng t  xu t trình. ứ ừ ố ừ ụ ố ớ ứ ừ ấ

d. N u tín d ng yêu c u xu t trình các b n sao c a ch ng t , thì xu t trình b n g c ho c b nế ụ ầ ấ ả ủ ứ ừ ấ ả ố ặ ả  
sao đ u đ c phép. ề ượ

e. N u tín d ng yêu c u xu t trình ch ng t  nhi u b n b ng cách s  d ng các t  nh  (hai b nế ụ ầ ấ ứ ừ ề ả ằ ử ụ ừ ư ả  
gi ng nh  nhau) (g p hai l n) ho c (làm hai b n), thì có th  xu t trình ít nh t m t b n g c và số ư ấ ầ ặ ả ể ấ ấ ộ ả ố ố 
còn l i là các b n sao, tr  khi nào b n thân ch ng t  quy đ nh khác. ạ ả ừ ả ứ ừ ị

Đi u18: Hóa đ n th ng m i ề ơ ươ ạ

a.Hóa đ n th ng m i: ơ ươ ạ

i.ph i th  hi n là do ng i thu h ng phát hành (tr  tr ng h p quy đ nh t i Đi u 38); ả ể ệ ườ ưở ừ ườ ợ ị ạ ề

ii.ph i đ ng tên ng i yêu c u(tr  khi áp d ng Đi u 38g); ả ứ ườ ầ ừ ụ ề



iii.ph i ghi b ng lo i ti n c a tín d ng; và ả ằ ạ ề ủ ụ

iv.không c n ph i kí. ầ ả

b.M t ngân hàng ch  đ nh hành đ ng theo s  ch  đ nh, m t ngân hàng xác nh n, n u có, ho cộ ỉ ị ộ ự ỉ ị ộ ậ ế ặ  
ngân hàng phát hành có th  ch p nh n m t hóa đ n th ng m i phát hành có s  ti n v t quá sể ấ ậ ộ ơ ươ ạ ố ề ượ ố  
ti n đ c phép c a tín d ng, và quy t đ nh c a nó s  ràng bu c t t c  các bên, mi n là ngân hàngề ượ ủ ụ ế ị ủ ẽ ộ ấ ả ễ  
đó ch a thanh toán ho c th ng l ng thanh toán cho s  ti n v t quá s  ti n cho phép c a tínư ặ ươ ượ ố ề ượ ố ề ủ  
d ng. ụ

c.Mô t  hàng hóa, d ch v  ho c th c hi n trong hóa đ n th ng m i ph i phù h p v i mô tả ị ụ ặ ự ệ ơ ươ ạ ả ợ ớ ả 
hàng hóa trong tín d ng. ụ

Đi u19: Ch ng t  v n t i dùng cho ít nh t hai ph ng th c v n t i khác nhau. ề ứ ừ ậ ả ấ ươ ứ ậ ả

M t ch ng t  v n t i dùng cho ít nh t hai ph ng th c v n t i khác nhau (ch ng t  v n t i đaộ ứ ừ ậ ả ấ ươ ứ ậ ả ứ ừ ậ ả  
ph ng th c ho c liên h p) dù đ c g i nh  th  nào, ph i: ươ ứ ặ ợ ượ ọ ư ế ả

i.Ch  rõ tên c a ng i chuyên ch  và đ c kí b i: ỉ ủ ườ ở ượ ở

* ng i chuyên ch  ho c đ i lý đ c ch  đ nh cho ho c thay m t ng i chuyên ch , ho c ườ ở ặ ạ ượ ỉ ị ặ ặ ườ ở ặ

* thuy n tr ng ho c đ i lý đ c ch  đ nh ho c thay m t thuy n tr ng ề ưở ặ ạ ượ ỉ ị ặ ặ ề ưở

Các ch  kí c a ng i chuyên ch , thuy n tr ng ho c đ i lý ph i xác đ nh đ c ch  kí nào làữ ủ ườ ở ề ưở ặ ạ ả ị ượ ữ  
c a ng i chuyên ch , ch  kí nào là c a thuy n tr ng ho c c a đ i lý. ủ ườ ở ữ ủ ề ưở ặ ủ ạ

Ch  kí c a đ i lý ph i ch  rõ là đ i lý đã kí thay ho c đ i di n cho ng i chuyên ch  ho c đã kíữ ủ ạ ả ỉ ạ ặ ạ ệ ườ ở ặ  
thay ho c đ i di n cho thuy n tr ng. ặ ạ ệ ề ưở

ii. Ch  rõ r ng hàng hóa đã đ c g i, nh n đ  ch  ho c đã đ c x p lên t u t i n i quy đ nhỉ ằ ượ ử ậ ể ở ặ ượ ế ầ ạ ơ ị  
trong tín d ng, b ng: ụ ằ

* c m t  in s n, ho c ụ ừ ẵ ặ

* đóng d u ho c ghi chú có ghi rõ ngày hàng hóa đã đ c g i đi, nh n đ  g i ho c đã x p lênấ ặ ượ ử ậ ể ử ặ ế  
t u. ầ

Ngày phát hành ch ng t  v n t i s  đ c coi là ngày g i hàng, ngày nh n hàng đ  ch  ho cứ ừ ậ ả ẽ ượ ử ậ ể ở ặ  
ngày x p hàng lên tàu và là ngày giao hàng.Tuy nhiên, n u ch ng t  v n t i th  hi n b ng cáchế ế ứ ừ ậ ả ể ệ ằ  
đóng d u ho c b ng cách ghi chú, có ghi ngày g i hàng, ngày nh n hàng đ  ch  ho c ngày x pấ ặ ằ ử ậ ể ở ặ ế  
hàng lên t u thì ngày này s  đ c coi là ngày giao hàng. ầ ẽ ượ

iii.Ch  rõ n i g i hàng, nh n hàng đ  ch  ho c giao hàng và n i hàng đ n n i cu i cùng quyỉ ơ ử ậ ể ở ặ ơ ế ơ ố  
đ nh trong tín d ng, ngay c  khi: ị ụ ả



* ch ng t  v n t i ghi n i g i hàng, n i nh n hàng đ  ch  ho c n i giao hàng ho c n i đ nứ ừ ậ ả ơ ử ơ ậ ể ở ặ ơ ặ ơ ế  
cu i cùng khác, ho c ố ặ

* ch ng t  v n t i có ghi t ”d  đ nh” ho c các t  t ng t  có liên quan đ n con tàu, c ng x pứ ừ ậ ả ừ ự ị ặ ừ ươ ự ế ả ế  
ho c c ng d  hàng. ặ ả ỡ

iv.Là ch ng t  v n t i g c duy nh t ho c, n u phát hành nhi u h n m t b n g c thì tr n bứ ừ ậ ả ố ấ ặ ế ề ơ ộ ả ố ọ ộ 
b n g c nh  đ c ghi trên ch ng t  v n t i. ả ố ư ượ ứ ừ ậ ả

v.Ch a đ ng các đi u ki n và đi u kho n chuyên ch  ho c d n chi u đ n các ngu n khác ch aứ ự ề ệ ề ả ở ặ ẫ ế ế ồ ứ  
đ ng các đi u ki n và đi u kho n chuyên ch  (ch ng t  v n t i tr ng l ng ho c rút g n). N iự ề ệ ề ả ở ứ ừ ậ ả ắ ư ặ ọ ộ  
dung các đi u ki n và đi u kho n chuyên ch  s  không đ c xem xét. ề ệ ề ả ở ẽ ượ

vi. Không ghi là ph  thu c vào h p đ ng thuê t u. ụ ộ ợ ồ ầ

b. Nh m m c đích c a đi u kho n này, chuy n t i có nghĩa là d  hàng xu ng t  ph ng ti nằ ụ ủ ề ả ể ả ỡ ố ừ ươ ệ  
v n t i này và l i x p hàng lên m t ph ng ti n v n t i khác (dù có cùng m t ph ng th c v nậ ả ạ ế ộ ươ ệ ậ ả ộ ươ ứ ậ  
t i) trong quá trình v n chuy n t  n i g i, n i nh n hàng đ  ch  ho c n i giao hàng đ n n i đ nả ậ ể ừ ơ ở ơ ậ ể ở ặ ơ ế ơ ế  
cu i cùng ghi trong tín d ng . ố ụ

c.i. M t ch ng t  v n t i có th  ghi là hàng hóa s  ho c có th  đ c chuy n t i mi n là toàn bộ ứ ừ ậ ả ể ẽ ặ ể ượ ể ả ễ ộ 
hành trình v n chuy n ch  s  d ng m t và cùng m t ch ng t  v n t i. ậ ể ỉ ử ụ ộ ộ ứ ừ ậ ả

ii. M t ch ng t  v n t i ghi r ng chuy n t i s  ho c có th  di n ra là có th  đ c ch p nh n,ộ ứ ừ ậ ả ằ ể ả ẽ ặ ể ễ ể ượ ấ ậ  
ngay c  khi tín d ng không cho phép chuy n t i. ả ụ ể ả

Đi u 20: V n đ n đ ng bi n. ề ậ ơ ườ ể

a. M t v n đ n đ ng bi n, dù đ c g i nh  th  nào, ph i: ộ ậ ơ ườ ể ượ ọ ư ế ả

i. ch  rõ tên c a ng i chuyên ch  và đã đ c ký b i: ỉ ủ ườ ở ượ ở

* ng i chuyên ch  ho c đ i lý đ c ch  đ nh cho ho c thay m t ng i chuyên ch , ho c ườ ở ặ ạ ượ ỉ ị ặ ặ ườ ở ặ

* thuy n tr ng ho c đ i lý đ c ch  đ nh cho ho c thay m t thuy n tr ng. ề ưở ặ ạ ượ ỉ ị ặ ặ ề ưở

Các ch  ký c a ng i chuyên ch , thuy n tr ng ho c đ i lý ph i phân bi t đ c đó là ch  kýữ ủ ườ ở ề ưở ặ ạ ả ệ ượ ữ  
c a ng i chuyên ch , thuy n tr ng ho c đ i lý. ủ ườ ở ề ưở ặ ạ

Các ch  ký c a đ i lý ph i ghi rõ ho c là đ i lý đã ký thay cho ho c đ i di n cho ng i chuyênữ ủ ạ ả ặ ạ ặ ạ ệ ườ  
ch  ho c thay cho ho c đ i di n cho thuy n tr ng. ở ặ ặ ạ ệ ề ưở

ii. Ch  rõ hàng hóa đã đ c x p lên m t con tàu ch  đ nh t i c ng giao hàng quy đ nh trong tínỉ ượ ế ộ ỉ ị ạ ả ị  
d ng, b ng: ụ ằ

* c m t  in s n, ho c ụ ừ ẵ ặ



* m t ghi chú là hàng đã đ c x p lên tàu, có ghi ngày x p hàng lên tàu. ộ ượ ế ế

Ngày phát hành v n đ n s  đ c coi nh  là ngày giao hàng, tr  khi trên v n đ n có ghi chú hàngậ ơ ẽ ượ ư ừ ậ ơ  
đã x p trên tàu có ghi ngày giao hàng, trong tr ng h p này, ngày đã ghi trong ghi chú x p hàng sế ườ ợ ế ẽ 
đ c coi là ngày giao hàng. ượ

N u v n đ n có ghi “con tàu d  đ nh” ho c t ng t  liên quan đ n tên tàu, thì vi c ghi chú hàngế ậ ơ ự ị ặ ươ ự ế ệ  
đã x p lên tàu, ghi rõ ngày giao hàng và tên c a con tàu th c t  là c n thi t. ế ủ ự ế ầ ế

iii. Ch  rõ chuy n hàng đ c giao t  c ng x p hàng t i c ng d  hàng quy đ nh trong tín d ng ỉ ế ượ ừ ả ế ớ ả ỡ ị ụ

N u v n đ n không ch  rõ c ng x p hàng quy đ nh trong tín d ng nh  là c ng x p hàng ho cế ậ ơ ỉ ả ế ị ụ ư ả ế ặ  
n u v n đ n có ghi t  “d  đ nh” ho c t ng t  có liên quan đ n c ng x p hàng, thì vi c ghi chúế ậ ơ ừ ự ị ặ ươ ự ế ả ế ệ  
hàng đã x p lên tàu có ghi c ng x p hàng nh  quy đ nh trong tín d ng, ngày giao hàng và tên c a conế ả ế ư ị ụ ủ  
tàu là c n thi t. Đi u quy đ nh này áp d ng ngay ầ ế ề ị ụ

c  khi vi c x p hàng lên tàu ho c giao hàng lên m t con tàu ch  đ nh đã đ c ghi rõ b ng t  inả ệ ế ặ ộ ỉ ị ượ ằ ừ  
s n trên v n đ n. ẵ ậ ơ

iv. Là b n v n đ n g c duy nh t ho c n u phát hành h n m t b n g c là tr n b  b n g c nhả ậ ơ ố ấ ặ ế ơ ộ ả ố ọ ộ ả ố ư  
th  hi n trên v n đ n. ể ệ ậ ơ

v. Ch a đ ng các đi u ki n và đi u kho n chuyên ch  ho c có d n chi u các ngu n khác ch aứ ự ề ệ ề ả ở ặ ẫ ế ồ ứ  
đ ng các đi u ki n và đi u kho n chuyên ch  (V n đ n rút g n ho c tr ng l ng). N i dung cácự ề ệ ề ả ở ậ ơ ọ ặ ắ ư ộ  
đi u ki n và đi u kho n chuyên ch  s  không đ c xem xét. ề ệ ề ả ở ẽ ượ

b. Không th  hi n là ph  thu c vào h p đ ng thuê tàu. ể ệ ụ ộ ợ ồ

Nh m m c đích c a đi u kh an này, chuy n t i có nghĩa là d  hàng xu ng t  con tàu này và l iằ ụ ủ ề ỏ ể ả ỡ ố ừ ạ  
x p hàng lên con tàu khác trong quá trình v n chuy n t  c ng x p hàng t i c ng d  hàng quy đ nhế ậ ể ừ ả ế ớ ả ỡ ị  
trong tín d ng ụ

c.i. M t v n đ n có th  ghi hàng hóa s  ho c có th  chuy n t i mi n là toàn b  hành trình v nộ ậ ơ ể ẽ ặ ể ể ả ễ ộ ậ  
chuy n ch  s  d ng m t và cùng m t v n đ n. ể ỉ ử ụ ộ ộ ậ ơ

ii. M t v n đ n ghi vi c chuy n t i s  ho c có th  x y ra là có th  ch p nh n, ngay c  khi tínộ ậ ơ ệ ể ả ẽ ặ ể ả ể ấ ậ ả  
d ng c m chuy n t i, n u hàng hóa đ c giao b ng container, xe móoc, ho c xà lan tàu LASH ghiụ ấ ể ả ế ượ ằ ặ  
trên v n đ n. ậ ơ

d. các đi u kho n trong v n đ n quy đ nh r ng ng i chuyên ch  dành quy n chuy n t i sề ả ậ ơ ị ằ ườ ở ề ể ả ẽ 
không đ c xem xét. ượ

Đi u 21: Gi y g i hàng đ ng bi n không chuy n nh ng (NNSWB) ề ấ ử ườ ể ể ượ

a. M t gi y g i hàng đ ng bi n không chuy n nh ng, dù g i nh  th  nào, ph i: ộ ấ ử ườ ể ể ượ ọ ư ế ả

i. Ghi rõ tên ng i chuyên ch  và đ c ký b i: ườ ở ượ ở



* ng i chuyên ch  ho c m t đ i lý đ c ch  đ nh cho ho c thay m t mg i chuyên ch , ho c ườ ở ặ ộ ạ ượ ỉ ị ặ ặ ườ ở ặ

* thuy n tr ng ho c đ i lý đ c ch  đ nh cho ho c thay m t thuy n tr ng. ề ưở ặ ạ ượ ỉ ị ặ ặ ề ưở

Các ch  ký c a ng i chuyên ch , thuy n tr ng ho c đ i lý ph i phân bi t đ c đâu là ch  kýữ ủ ườ ở ề ưở ặ ạ ả ệ ượ ữ  
c a ng i chuyên ch , thuy n tr ng ho c đ i lý. ủ ườ ở ề ưở ặ ạ

Ch  ký c a đ i lý ph i ghi rõ là đ i lý đã ký thay m t cho ho c đ i di n cho ng i chuyên chữ ủ ạ ả ạ ặ ặ ạ ệ ườ ở 
ho c thay m t hay đ i di n cho thuy n tr ng. ặ ặ ạ ệ ề ưở

ii. Ch  rõ r ng hàng hóa đã đ c x p lên m t con tàu ch  đ nh t i c ng x p hàng quy đ nh trongỉ ằ ượ ế ộ ỉ ị ạ ả ế ị  
tín d ng, b ng: ụ ằ

* c m t  in s n, ho c ụ ừ ẵ ặ

* m t ghi chú hàng đã x p lên tàu có ghi ngày mà hàng đã đ c x p lên tàu. ộ ế ượ ế

Ngày phát hành NNSWB đ c coi nh  là ngày giao hàng, tr  khi NNSWB có ghi chú hàng đãượ ư ừ  
x p lên tàu có ghi ngày giao hàng, trong tr ng h p này, ngày ghi  trong ghi chú hàng đã x p lên tàuế ườ ợ ở ế  
đ c coi là ngày giao hàng. ựơ

N u NNSWB có ghi “con tàu d  đ nh” ho c t ng t  có liên quan đ n tên con tàu, thì vi c ghiế ự ị ặ ươ ự ế ệ  
chú hàng đã x p lên tàu kèm theo ngày giao hàng và tên con tàu th c t  là c n thi t. ế ự ế ầ ế

iii. Th  hi n vi c giao hàng t  c ng x p đ n c ng d  hàng quy đ nh trong tín d ng ể ệ ệ ừ ả ế ế ả ỡ ị ụ

N u NNSWB không th  hi n c ng x p hàng quy đ nh trong tín d ng là c ng x p hàng ho c n uế ể ệ ả ế ị ụ ả ế ặ ế  
có ghi t  “d  đ nh” ho c t ng t  liên quan đ n c ng x p hàng, thì vi c ghi chú đã x p hàng, nói rõừ ự ị ặ ươ ự ế ả ế ệ ế  
c ng x p hàng là c ng x p quy đ nh trong tín d ng, ngày giao hàng và tên con tàu là ả ế ả ế ị ụ

c n thi t. Đi u quy đ nh này cũng áp d ng ngay c  khi vi c x p hàng lên tàu ho c giao hàng choầ ế ề ị ụ ả ệ ế ặ  
con tàu ch  đ nh đ c th  hi n b ng t  in s n trên NNSWB. ỉ ị ượ ể ệ ằ ừ ẵ

iv. Là b n g c duy nh t ho c n u phát hành nhi u h n m t b n g c thì toàn b  b n g c nhả ố ấ ặ ế ề ơ ộ ả ố ộ ả ố ư 
th  hi n trong NNSWB. ể ệ

v. Ch a đ ng các đi u ki n và đi u kho n chuyên ch  ho c có d n chi u đ n các ngu n khácứ ự ề ệ ề ả ở ặ ẫ ế ế ồ  
ch a đ ng các đi u ki n và đi u kho n chuyên ch  (NNSWB rút g n ho c tr ng l ng). N i dungứ ự ề ệ ề ả ở ọ ặ ắ ư ộ  
các đi u ki n và đi u kho n chuyên ch  s  không đ c xem xét. ề ệ ề ả ở ẽ ượ

vi. Không th  hi n là ph  thu c vào h p đ ng thuê tàu. ể ệ ụ ộ ợ ồ

b. Nh m m c đích c a đi u kh an này, chuy n t i có nghĩa là d  hàng xu ng t  m t con tàu vàằ ụ ủ ề ỏ ể ả ỡ ố ừ ộ  
x p hàng lên m t con tàu khác trong hành trình v n chuy n t  c ng x p hàng t i c ng d  hàng quyế ộ ậ ể ừ ả ế ớ ả ỡ  
đ nh trong tín d ng ị ụ



c.i. NNSWB có th  ghi hàng hóa s  ho c có th  chuy n t i mi n là toàn b  hành trình v nể ẽ ặ ể ể ả ễ ộ ậ  
chuy n ch  s  d ng m t và cùng m t NNSWB. ể ỉ ử ụ ộ ộ

ii. M t NNSWB ghi chuy n t i s  ho c có th  x y ra là có th  ch p nh n, ngay c  khi tín d ngộ ể ả ẽ ặ ể ả ể ấ ậ ả ụ  
c m chuy n t i, n u hàng hóa đ c giao b ng container, xe móoc ho c xà lan tàu LASH th  hi nấ ể ả ế ượ ằ ặ ể ệ  
trên NNSWB. 

d. Các đi u kho n trong NNSWB quy đ nh r ng ng i chuyên ch  dành quy n chuy n t i sề ả ị ằ ườ ở ề ể ả ẽ 
không đ c xem xét đ n. ượ ế

Đi u 22: V n đ n theo h p đ ng thuê tàu ề ậ ơ ợ ồ

a. M t v n đ n, dù đ c g i tên nh  th  nào, có ghi là ph  thu c vào h p đ ng thuê tàu (v nộ ậ ơ ượ ọ ư ế ụ ộ ợ ồ ậ  
đ n theo h p đ ng thuê tàu) ph i: ơ ợ ồ ả

i. đ c ký b i: ượ ở

* thuy n tr ng ho c m t đ i lý đ c ch  đ nh cho ho c thay m t thuy n tr ng, ho c ề ưở ặ ộ ạ ượ ỉ ị ặ ặ ề ưở ặ

* ch  tàu ho c đ i lý đ c ch  đ nh cho ho c thay m t ch  tàu ủ ặ ạ ượ ỉ ị ặ ặ ủ

* ng i thuê tàu và đ i lý đ c ch  đ nh cho ho c thay m t ng i thuê tàu. ườ ạ ượ ỉ ị ặ ặ ườ

Các ch  ký c a thuy n tr ng, ch  tàu, ng i thuê tàu ho c đ i lý ph i phân bi t đ c đó làữ ủ ề ưở ủ ườ ặ ạ ả ệ ượ  
ch  ký c a thuy n tr ng, ch  tàu, ng i thuê tàu ho c đ i lý. ữ ủ ề ưở ủ ườ ặ ạ

Ch  ký c a đ i lý ph i th  hi n là đ i lý đã ký thay m t cho ho c đ i di n cho thuy n tr ng,ữ ủ ạ ả ể ệ ạ ặ ặ ạ ệ ề ưở  
ch  tàu ho c ng i cho thuê. ủ ặ ườ

M t đ i lý khi ký cho ho c thay m t cho ch  tàu ho c ng i thuê tàu ph i ghi tên c a ch  tàuộ ạ ặ ặ ủ ặ ườ ả ủ ủ  
ho c c a ng i thuê tàu. ặ ủ ườ

ii. th  hi n hàng hóa đã đ c x p lên con tàu ch  đ nh t i c ng x p hàng quy đ nh trong tín d ng,ể ệ ượ ế ỉ ị ạ ả ế ị ụ  
b ng: ằ

* c m t  in s n, ho c ụ ừ ẵ ặ

* ghi chú hàng đã x p lên tàu có ghi ngày mà vào ngày đó hàng hóa đã đ c x p lên tàu. ế ượ ế

Ngày phát hành v n đ n theo h p đ ng thuê tàu s  đ c coi là ngày giao hàng, tr  khi trên v nậ ơ ợ ồ ẽ ượ ừ ậ  
đ n theo h p đ ng thuê tàu có ghi chú hàng đã x p lên tàu có ghi ngày giao hàng, trong tr ng h pơ ợ ồ ế ườ ợ  
này, ngày ghi  trong ghi chú hàng đã x p lên tàu s  đ c coi là ngày giao hàng. ở ế ẽ ượ

iii. th  hi n vi c giao hàng t  c ng x p hàng t i c ng d  hàng quy đ nh trong tín d ng . C ngể ệ ệ ừ ả ế ớ ả ỡ ị ụ ả  
d  hàng cũng có th  ghi là m t lo t c ng ho c m t khu v c đ a lý nh  quy đ nh trong tín d ng ỡ ể ộ ạ ả ặ ộ ự ị ư ị ụ



iv. là m t b n g c v n đ n theo h p đ ng thuê tàu ho c n u phát hành nhi u h n m t b n g cộ ả ố ậ ơ ợ ồ ặ ế ề ơ ộ ả ố  
thì tr n b  b n g c nh  th  hi n trong v n đ n theo h p đ ng thuê tàu. ọ ộ ả ố ư ể ệ ậ ơ ợ ồ

b. Ngân hàng s  không ki m tra các h p đ ng thuê tàu, ngay c  khi các h p đ ng thuê tàu nàyẽ ể ợ ồ ả ợ ồ  
ph i xu t trình theo yêu c u c a tín d ng ả ấ ầ ủ ụ

Đi u 23: Ch ng t  v n t i hàng không ề ứ ừ ậ ả

a. M t ch ng t  v n t i hàng không, dù cho g i tên nh  th  nào, ph i: ộ ứ ừ ậ ả ọ ư ế ả

i. ch  rõ tên c a ng i chuyên ch  và đ c ký b i: ỉ ủ ườ ở ượ ở

* ng i chuyên ch , ho c ườ ở ặ

* m t đ i lý đ c ch  đ nh cho ho c thay m t ng i chuyên ch . ộ ạ ượ ỉ ị ặ ặ ườ ở

Các ch  ký c a ng i chuyên ch  ho c đ i lý ph i phân bi t đ c đó là ch  ký c a ng iữ ủ ườ ở ặ ạ ả ệ ượ ữ ủ ườ  
chuyên ch  ho c đ i lý. ở ặ ạ

Ch  ký c a đ i lý ph i th  hi n là đ i lý đã ký thay m t cho ho c đ i di n cho ng i chuyênữ ủ ạ ả ể ệ ạ ặ ặ ạ ệ ườ  
ch . ở

ii. ch  rõ r ng hàng hóa đã đ c nh n đ  ch . ỉ ằ ượ ậ ể ở

iii. ch  rõ ngày phát hành . Ngày này s  đ c coi là ngày giao hàng, tr  khi ch ng t  v n t i hàngỉ ẽ ượ ừ ứ ừ ậ ả  
không có ghi chú c  th  v  ngày giao hàng th c t , trong tr ng h p đó, ngày ghi trong ghi chú đóụ ể ề ự ế ườ ợ  
s  đ c coi là ngày giao hàng. ẽ ượ

B t c  thông tin nào khác trên ch ng t  v n t i hàng không có liên quan đ n ngày và s  chuy nấ ứ ứ ừ ậ ả ế ố ế  
bay s  không đ c xem xét đ  xác đ nh ngày giao hàng. ẽ ượ ể ị

iv. ch  rõ sân bay kh i hành và sân bay đ n quy đ nh trong tín d ng ỉ ở ế ị ụ

v. là b n g c dành cho ng i g i hàng ho c ng i giao hàng, cho dù tín d ng quy đ nh m t bả ố ườ ử ặ ườ ụ ị ộ ộ 
đ y đ  b n g c. ầ ủ ả ố

vi. ch a đ ng các đi u ki n và đi u kho n chuyên ch  ho c có d n chi u đ n các ngu n khácứ ự ề ệ ề ả ở ặ ẫ ế ế ồ  
ch a đ ng các đi u ki n và đi u kho n chuyên ch . N i dung các đi u ki n và đi u kho n chuyênứ ự ề ệ ề ả ở ộ ề ệ ề ả  
ch  s  không đ c xem xét. ở ẽ ượ

b. Nh m m c đích c a đi u kh an này, chuy n t i có nghĩa là d  hàng xu ng t  máy bay này vàằ ụ ủ ề ỏ ể ả ỡ ố ừ  
l i x p hàng lên máy bay khác trong m t hành trình v n chuy n t  sân bay kh i hành t i sân bayạ ế ộ ậ ể ừ ở ớ  
đ n quy đ nh trong tín d ng: ế ị ụ

c.i. Ch ng t  v n t i hàng không có th  quy đ nh r ng hàng hóa s  ho c có th  đ c chuy nứ ừ ậ ả ể ị ằ ẽ ặ ể ượ ể  
t i, mi n là toàn b  hành trình v n chuy n m t và cùng m t ch ng t  v n t i hàng không. ả ễ ộ ậ ể ộ ộ ứ ừ ậ ả



ii. M t ch ng t  v n t i hàng không quy đ nh r ng chuy n t i s  ho c có th  x y ra là có thộ ứ ừ ậ ả ị ằ ể ả ẽ ặ ể ả ể  
ch p nh n, ngay c  khi tín d ng không cho phép chuy n t i. ấ ậ ả ụ ể ả

Đi u 24: Ch ng t  v n t i đ ng b , đ ng s t và đ ng th y n i đ a. ề ứ ừ ậ ả ườ ộ ườ ắ ườ ủ ộ ị

a. Ch ng t  v n t i đ ng b , đ ng s t và đ ng th y n i đ a, dù g i tên nh  th  nào, ph i: ứ ừ ậ ả ườ ộ ườ ắ ườ ủ ộ ị ọ ư ế ả

i. ch  rõ tên c a ng i chuyên ch  và: ỉ ủ ườ ở

* đ c ký b i ng i chuyên ch , ho c m t đ i lý đ c ch  đ nh cho ho c thay m t ng iượ ở ườ ở ặ ộ ạ ượ ỉ ị ặ ặ ườ  
chuyên ch , ho c ở ặ

* th  hi n vi c nh n hàng đ  ch  b ng ch  ký, đóng d u ho c ghi chú b i ng i chuyên chể ệ ệ ậ ể ở ằ ữ ấ ặ ở ườ ở 
ho c đ i lý đ c ch  đ nh cho ho c thay m t ng i chuyên ch . ặ ạ ượ ỉ ị ặ ặ ườ ở

Các ch  ký, đóng d u ho c ghi chú nh n hàng hóa c a ng i chuyên ch  ho c đ i lý ph i xácữ ấ ặ ậ ủ ườ ở ặ ạ ả  
đ nh đ c đó là c a ng i chuyên ch  ho c đ i lý. ị ượ ủ ườ ở ặ ạ

Các ch  ký, đóng d u ho c ghi chú nh n hàng hóa c a đ i lý ph i ch  rõ r ng đ i lý đã ký ho cữ ấ ặ ậ ủ ạ ả ỉ ằ ạ ặ  
hành đ ng thay cho ho c đ i di n cho ng i chuyên ch . ộ ặ ạ ệ ườ ở

N u m t ch ng t  v n t i đ ng s t không ch  rõ đ c ng i chuyên ch , thì b t c  ch  ký,ế ộ ứ ừ ậ ả ườ ắ ỉ ượ ườ ở ấ ứ ữ  
đóng d u c a công ty đ ng s t s  đ c ch p nh n nh  là b ng ch ng v  vi c ch ng t  đã đ cấ ủ ườ ắ ẽ ượ ấ ậ ư ằ ứ ề ệ ứ ừ ượ  
ký b i ng i chuyên ch . ở ườ ở

ii. ch  ra ngày giao hàng ho c ngày hàng hóa đã đ c nh n đ  giao, g i đi ho c chuyên ch  t iỉ ặ ượ ậ ể ử ặ ở ạ  
n i quy đ nh trong tín d ng . Tr  khi ch ng t  v n t i có đóng d u ghi ngày nh n hàng, có ghi ngàyơ ị ụ ừ ứ ừ ậ ả ấ ậ  
nh n hàng ho c ngày giao hàng, n u không ngày phát hành ch ng t  v n t i s  đ c coi là ngàyậ ặ ế ứ ừ ậ ả ẽ ượ  
giao hàng. 

iii. ch  ra n i giao hàng và n i hàng đ n quy đ nh trong tín d ng ỉ ơ ơ ế ị ụ

b.i. M t ch ng t  v n t i đ ng b  ph i th  hi n là b n g c dành cho ng i g i hàng ho c choộ ứ ừ ậ ả ườ ộ ả ể ệ ả ố ườ ử ặ  
ng i giao hàng ho c không có d u hi u là dành cho ai. ườ ặ ấ ệ

ii. M t ch ng t  v n t i đ ng s t có ghi chú “b n g c th  hai” s  đ c ch p nh n nh  là b nộ ứ ừ ậ ả ườ ắ ả ố ứ ẽ ượ ấ ậ ư ả  
g c. ố

iii. M t ch ng t  v n t i đ ng s t ho c đ ng th y n i đ a s  đ c ch p nh n nh  là b nộ ứ ừ ậ ả ườ ắ ặ ườ ủ ộ ị ẽ ượ ấ ậ ư ả  
g c, dù có ghi là b n g c hay không. ố ả ố

c. Trong tr ng h p trên ch ng t  v n t i không ghi s  b n g c đã đ c phát hành, thì s  b nườ ợ ứ ừ ậ ả ố ả ố ượ ố ả  
xu t trình s  đ c coi là m t b  đ y đ . ấ ẽ ượ ộ ộ ầ ủ

d. Nh m m c đích c a đi u kho n này, chuy n t i có nghĩa là d  hàng xu ng t  ph ng ti nằ ụ ủ ề ả ể ả ỡ ố ừ ươ ệ  
v n chuy n này và x p hàng lên m t ph ng ti n v n chuy n khác, trong cùng m t ph ng th cậ ể ế ộ ươ ệ ậ ể ộ ươ ứ  
v n t i, trong quá trình v n chuy n ậ ả ậ ể



t  n i x p hàng, g i hàng ho c nh n chuyên ch  đ n n i đ n quy đ nh trong tín d ng ừ ơ ế ử ặ ậ ở ế ơ ế ị ụ

e.i. M t ch ng t  v n t i đ ng s t ho c đ ng th y n i đ a có th  ghi là hàng hóa s  ho c cóộ ứ ừ ậ ả ườ ắ ặ ườ ủ ộ ị ể ẽ ặ  
th  chuy n t i, mi n là toàn b  hành trình v n chuy n ch  s  d ng m t và cùng m t ch ng t  v nể ể ả ễ ộ ậ ể ỉ ử ụ ộ ộ ứ ừ ậ  
t i. ả

ii. M t ch ng t  v n t i đ ng s t ho c đ ng th y n i đ a có th  ghi chuy n t i s  ho c cóộ ứ ừ ậ ả ườ ắ ặ ườ ủ ộ ị ể ể ả ẽ ặ  
th  x y ra là có th  ch p nh n, ngay c  khi tín d ng không cho phép chuy n t i. ể ả ể ấ ậ ả ụ ể ả

Đi u 25: Biên lai chuy n phát, biên lai b u đi n ho c gi y ch ng nh n b u ph m ề ể ư ệ ặ ấ ứ ậ ư ẩ

a. M t biên lai chuy n phát, dù đ c g i nh  th  nào, làm b ng ch ng cho vi c nh n hàng độ ể ượ ọ ư ế ằ ứ ệ ậ ể 
ch , ph i th  hi n: ở ả ể ệ

i. tên c a công ty d ch v  chuy n phát và đã đ c đóng d u, ho c đã ký b i công ty d ch vủ ị ụ ể ượ ấ ặ ở ị ụ  
chuy n phát ch  đ nh t i n i hàng hóa s  đ c giao quy đ nh trong tín d ng ể ỉ ị ạ ơ ẽ ượ ị ụ

ii. ngày l y hàng ho c nh n hàng ho c các t  t ng t . Ngày này đ c coi là ngày giao hàng. ấ ặ ậ ặ ừ ươ ự ượ

b. M t yêu c u v  chi phí chuy n phát s  tr  ho c tr  tr c có th  đ c th a mãn b ng m tộ ầ ề ể ẽ ả ặ ả ướ ể ượ ỏ ằ ộ  
ch ng t  v n t i do công ty d ch v  chuy n phát phát hành trong đó quy đ nh r ng chi phí chuy nứ ừ ậ ả ị ụ ể ị ằ ể  
phát s  do bên không ph i là ng i nh n ch u. ẽ ả ườ ậ ị

c. Biên lai b u đi n ho c gi y ch ng nh n b u ph m, dù cho đ c g i tên nh  th  nào, là b ngư ệ ặ ấ ứ ậ ư ẩ ượ ọ ư ế ằ  
ch ng nh n hàng đ  ch  ph i đ c đóng d u, ký tên và ghi ngày t i n i giao hàng quy đ nh trongứ ậ ể ở ả ượ ấ ạ ơ ị  
tín d ng . ngày này s  đ c coi là ngày giao hàng. ụ ẽ ượ

Đi u 26: “trên boong” “ng i g i hàng x p và đ m” “ng i g i hàng kê khai g m có” và chiề ườ ử ế ế ườ ử ồ  
phí ph  thêm vào c c phí. ụ ướ

a. Ch ng t  v n t i không đ c quy đ nh là hàng hóa ph i ho c s  đ c x p lên trên boong.ứ ừ ậ ả ượ ị ả ặ ẽ ượ ế  
M t đi u kho n trên ch ng t  v n t i quy đ nh r ng hàng hóa có th  x p trên boong s  đ c ch pộ ề ả ứ ừ ậ ả ị ằ ể ế ẽ ượ ấ  
nh n. ậ

b. Ch ng t  v n t i có đi u kho n ghi “Ng i g i hàng x p và đ m” và “Ng i g i hàng kêứ ừ ậ ả ề ả ườ ử ế ế ườ ử  
khai g m có” là có th  ch p nh n. ồ ể ấ ậ

c. M t ch ng t  v n t i có th  b ng cách đóng d u ho c b ng cách khác, ch  ra các chi phí phộ ứ ừ ậ ả ể ằ ấ ặ ằ ỉ ụ 
thêm vào c c phí. ướ

Đi u 27: Ch ng t  v n t i hoàn h o ề ứ ừ ậ ả ả

Ngân hàng s  ch  ch p nh n ch ng t  v n t i hoàn h o. Ch ng t  v n t i hoàn h o là ch ng tẽ ỉ ấ ậ ứ ừ ậ ả ả ứ ừ ậ ả ả ứ ừ 
mà trên đó không có đi u kho n ho c ghi chú nào tuyên b  m t cách rõ ràng v  tình tr ng khuy tề ả ặ ố ộ ề ạ ế  
t t c a hàng hóa ho c bao bì. Ch  hoàn h o” hoàn h o” không nh t thi t ph i xu t hi n trên ch ngậ ủ ặ ữ ả ả ấ ế ả ấ ệ ứ  
t  v n t i, dù cho tín d ng có yêu c u đ i v i ch ng t  v n t i là” đã x p hoàn h o”. ừ ậ ả ụ ầ ố ớ ứ ừ ậ ả ế ả



Đi u 28: Ch ng t  b o hi m và b o hi m ề ứ ừ ả ể ả ể

a.Ch ng t  b o hi m, ch ng h n nh  đ n b o hi m, gi y ch ng nh n b o hi m, ho c t  khaiứ ừ ả ể ẳ ạ ư ơ ả ể ấ ứ ậ ả ể ặ ờ  
theo h p đ ng b o hi m bao, ph i th  hi n là do m t công ty b o hi m, ng i b o hi m ho c đ iợ ồ ả ể ả ể ệ ộ ả ể ườ ả ể ặ ạ  
lý ho c ng i đ c y quy n c a h  ký và phát hành. ặ ườ ượ ủ ề ủ ọ

Ch  ký c a đ i lý ho c c a ng i đ c y quy n ph i ch  rõ là đ i lý ho c ng i đ c yữ ủ ạ ặ ủ ườ ượ ủ ề ả ỉ ạ ặ ườ ượ ủ  
quy n đã ký thay ho c là đ i di n cho công ty b o hi m ho c ng i b o hi m. ề ặ ạ ệ ả ể ặ ườ ả ể

b.N u ch ng t  b o hi m ghi rõ là đã đ c phát hành nhi u h n m t b n g c, thì t t c  b nế ứ ừ ả ể ượ ề ơ ộ ả ố ấ ả ả  
g c ph i đ c xu t trình. ố ả ượ ấ

c.Phi u b o hi m t m th i s  không đ c ch p nh n. ế ả ể ạ ờ ẽ ượ ấ ậ

d.Đ n b o hi m đ c ch p nh n thay cho ch ng nh n b o hi m ho c t  khai theo h p đ ngơ ả ể ượ ấ ậ ứ ậ ả ể ặ ờ ợ ồ  
b o hi m bao. ả ể

e.Ngày c a ch ng t  b o hi m không đ c mu n h n ngày giao hàng, tr  khi trên ch ng t  b oủ ứ ừ ả ể ượ ộ ơ ừ ứ ừ ả  
hi m th  hi n là b o hi m có hi u l c t  m t ngày không ch m h n ngày giao hàng. ể ể ệ ả ể ệ ự ừ ộ ậ ơ

f.i.Ch ng t  b o hi m ph i ghi rõ s  ti n b o hi m và cùng lo i ti n c a tín d ng. ứ ừ ả ể ả ố ề ả ể ạ ề ủ ụ

ii.M t yêu c u c a tín d ng đ i v i m c b o hi m là theo t  l  ph n trăm c a giá tr  hàng hóa,ộ ầ ủ ụ ố ớ ứ ả ể ỷ ệ ầ ủ ị  
c a tr  giá hóa đ n ho c t ng t  s  đ c coi là s  ti n đ c b o hi m t i thi u. ủ ị ơ ặ ươ ự ẽ ượ ố ề ượ ả ể ố ể

N u không có quy đ nh trong tín d ng v  m c b o hi m, thì s  ti n b o hi m ít nh t ph i b ngế ị ụ ề ứ ả ể ố ề ả ể ấ ả ằ  
110% c a giá CIF ho c CIP c a hàng hóa. ủ ặ ủ

Khi tr  giá CIF ho c CIP không th  xác đ nh đ c t  ch ng t , thì s  ti n b o hi m ph i đ cị ặ ể ị ượ ừ ứ ừ ố ề ả ể ả ượ  
tính toán d a trên c  s  c a s  ti n thanh toán ho c th ng l ng thanh toán ho c t ng giá tr  hàngự ơ ở ủ ố ề ặ ươ ượ ặ ổ ị  
hóa ghi trên hóa đ n, tùy theo s  ti n nào l n h n. ơ ố ề ớ ơ

iii. Ch ng t  b o hi m ph i ghi rõ r i ro đ c b o hi m ít nh t là t  n i nhân hàng đ  chứ ừ ả ể ả ủ ượ ả ể ấ ừ ơ ể ở 
ho c đ  giao đ n n i d  hàng ho c n i hàng đ n cu i cùng nh  quy đ nh trong tín d ng ặ ể ế ơ ỡ ặ ơ ế ố ư ị ụ

g. tín d ng ph i quy đ nh lo i b o hi m đ c yêu c u và nh ng r i ro ph  đ c b o hi m, n uụ ả ị ạ ả ể ượ ầ ữ ủ ụ ượ ả ể ế  
có. M t ch ng t  b o hi m không đ  c p đ n các r i ro không đ c b o ộ ứ ừ ả ể ề ậ ế ủ ượ ả

hi m cũng s  đ c ch p nh n n u nh  tín d ng dùng nh ng t  không rõ ràng nh  “r i ro thôngể ẽ ượ ấ ậ ế ư ụ ữ ừ ư ủ  
th ng” ho c “r i ro t p quán”. ườ ặ ủ ậ

h. N u tín d ng yêu c u b o hi m “m i r i ro” và m t ch ng t  b o hi m đ c xu t trình cóế ụ ầ ả ể ọ ủ ộ ứ ừ ả ể ượ ấ  
đi u kho n ho c ghi chú “m i r i ro”, dù có hay không tiêu đ  “m i r i ro”, thì ch ng t  b o hi mề ả ặ ọ ủ ề ọ ủ ứ ừ ả ể  
v n đ c ch p nh n mà không c n ph i xem m t s  r i ro nào đó có b  lo i tr  hay không. ẫ ượ ấ ậ ầ ả ộ ố ủ ị ạ ừ

i. Ch ng t  b o hi m có th  d n chi u b t c  đi u kho n lo i tr  nào. ứ ừ ả ể ể ẫ ế ấ ứ ề ả ạ ừ



j. Ch ng t  b o hi m có th  quy đ nh vi c b o hi m ph  thu c vào m c mi n b i th ng (cóứ ừ ả ể ể ị ệ ả ể ụ ộ ứ ễ ồ ườ  
tr  ho c không tr ). ừ ặ ừ

Đi u 29: Gia h n ngày h t hi u l c ho c ngày cu i cùng ph i xu t trình ề ạ ế ệ ự ặ ố ả ấ

a. N u ngày h t hi u l c c a tín d ng ho c ngày cu i cùng ph i xu t trình r i vào ngày màế ế ệ ự ủ ụ ặ ố ả ấ ơ  
ngân hàng nh n xu t trình đóng c a vì nh ng lý do không ph i là lý do đ  c p đ n t i đi u 36, thìậ ấ ử ữ ả ề ậ ế ạ ề  
ngày h t hi u l c ho c ngày cu i cùng ph i xu t trình, tùy t ng tr ng h p, có th  s  đ c giaế ệ ự ặ ố ả ấ ừ ườ ợ ể ẽ ượ  
h n t i ngày làm vi c ti p theo đ u tiên c a ngân hàng . ạ ớ ệ ế ầ ủ

b. N u vi c xu t trình đ c th c hi n vào ngày làm vi c ti p theo đ u tiên c a ngân hàng, thìế ệ ấ ượ ự ệ ệ ế ầ ủ  
ngân hàng ch  đ nh ph i g i cho ngân hàng phát hành ho c ngân hàng xác nh n b n gi i trình r ngỉ ị ả ử ặ ậ ả ả ằ  
xu t trình ch ng t  đ c th c hi n trong gi i h n th i gian đ c kéo dài phù h p v i m c a đi uấ ứ ừ ượ ự ệ ớ ạ ờ ượ ợ ớ ụ ề  
29. 

c. Ngày mu n nh t ph i giao hàng s  không đ c gia h n do h u qu  c a m c a đi u 29. ộ ấ ả ẽ ượ ạ ậ ả ủ ụ ề

Đi u 30: Dung sai v  s  ti n, s  l ng và đ n giá ề ề ố ề ố ượ ơ

a. Các t  “kho ng” ho c “ c ch ng” đ c s  d ng có liên quan đ n s  ti n c a tín d ng ho cừ ả ặ ướ ừ ượ ử ụ ế ố ề ủ ụ ặ  
s  l ng ho c đ n giá ghi trong tín d ng đ c hi u là cho phép m t dung sai h n ho c kém 10%ố ượ ặ ơ ụ ượ ể ộ ơ ặ  
c a s  ti n ho c s  l ng ho c đ n giá mà chúng nói đ n. ủ ố ề ặ ố ượ ặ ơ ế

b. M t dung sai không v t quá 5% h n ho c kém, v  s  l ng hàng hóa là đ c phép, mi n làộ ượ ơ ặ ề ố ượ ượ ễ  
tín d ng không quy đ nh s  l ng tính b ng m t s  đ n v  bao ki n ho c đ n v  chi c và t ng sụ ị ố ượ ằ ộ ố ơ ị ệ ặ ơ ị ế ổ ố 
ti n thanh toán không v t qua s  ti n c a tín d ng ề ượ ố ề ủ ụ

c. Ngay c  khi c m giao hàng t ng ph n, m t dung sai không v t 5% ít h n s  ti n c a tínả ấ ừ ầ ộ ượ ơ ố ề ủ  
d ng là đ c phép, mi n là s  l ng hàng hóa, n u quy đ nh trong tín d ng, đ c giao đ y đ  vàụ ượ ễ ố ượ ế ị ụ ượ ầ ủ  
đ n giá, n u quy đ nh trong tín d ng, không đ c gi m ho c m c b đi u 30 không áp d ng. Dungơ ế ị ụ ượ ả ặ ụ ề ụ  
sai này không áp d ng n u tín d ng quy đ nh m t dung sai c  th  ho c s  d ng c m t  nh  đ  c pụ ế ụ ị ộ ụ ể ặ ử ụ ụ ừ ư ề ậ  
t i m c b đi u 30. ạ ụ ề

Đi u 31: Giao hàng và tr  ti n t ng ph n ề ả ề ừ ầ

a. Giao hàng và tr  ti n t ng ph n là đ c phép. ả ề ừ ầ ượ

b. Vi c xu t trình nhi u b  ch ng t  v n t i th  hi n vi c giao hàng b t đ u trên cùng m tệ ấ ề ộ ứ ừ ậ ả ể ệ ệ ắ ầ ộ  
ph ng ti n v n t i và cùng chung m t hành trình, mi n là có cùng m t n i đ n, s  không đ c coiươ ệ ậ ả ộ ễ ộ ơ ế ẽ ượ  
là giao hàng t ng ph n, ngay c  khi ch ng t  v n t i ghi các ngày giao hàng khác nhau ho c cácừ ầ ả ứ ừ ậ ả ặ  
c ng x p hàng, n i nh n hàng đ  ch  ho c n i g i hàng khác nhau. N u vi c xu t trình g m nhi uả ế ơ ậ ể ở ặ ơ ử ế ệ ấ ồ ề  
b  ch ng t  v n t i, thì ngày giao hàng sau cùng ghi trên b t c  ch ng t  v n t i nào s  đ c coi làộ ứ ừ ậ ả ấ ứ ứ ừ ậ ả ẽ ượ  
ngày giao hàng. 

Vi c xu t trình nhi u b  ch ng t  v n t i th  hi n giao hàng trên nhi u ph ng ti n v n t iệ ấ ề ộ ứ ừ ậ ả ể ệ ề ươ ệ ậ ả  
trong cùng m t ph ng th c v n t i s  đ c coi nh  là giao hàng t ng ộ ươ ứ ậ ả ẽ ượ ư ừ



ph n, ngay c  khi các ph ng ti n v n t i r i cùng m t ngày đ  đ n cùng m t n i đ n. ầ ả ươ ệ ậ ả ờ ộ ể ế ộ ơ ế

c. Vi c xu t trình nhi u biên lai chuy n phát, biên lai b u đi n ho c gi y ch ng nh n b u ph mệ ấ ề ể ư ệ ặ ấ ứ ậ ư ẩ  
s  không đ c coi là giao hàng t ng ph n, n u nh  các biên lai chuy n phát, biên lai b u đi n ho cẽ ượ ừ ầ ế ư ể ư ệ ặ  
gi y ch ng nh n b u ph m đã đ c đóng d u ho c ký b i cùng m t hãng chuy n phát ho c d chấ ứ ậ ư ẩ ượ ấ ặ ở ộ ể ặ ị  
v  b u đi n t i cùng m t n i, cùng ngày và cùng n i đ n. ụ ư ệ ạ ộ ơ ơ ế

Đi u 32: Giao hàng và tr  ti n nhi u l n ề ả ề ề ầ

N u vi c tr  ti n và giao hàng nhi u l n trong t ng th i kỳ nh t đ nh đ c quy đ nh trong tínế ệ ả ề ề ầ ừ ờ ấ ị ượ ị  
d ng và b t c  l n nào không tr  ti n ho c không giao hàng trong th i kỳ dành cho l n đó, thì tínụ ấ ứ ầ ả ề ặ ờ ầ  
d ng không còn có giá tr  đ i v i l n đó và b t c  l n nào ti p theo. ụ ị ố ớ ầ ấ ứ ầ ế

Đi u 33: Gi  xu t trình ề ờ ấ

Ngân hàng không có nghĩa v  ti p nh n vi c xu t trình ngoài gi  làm vi c c a mình. ụ ế ậ ệ ấ ờ ệ ủ

Đi u 34: Mi n trách v  tính h p l  c a Ch ng t  ề ễ ề ợ ệ ủ ứ ừ

Ngân hàng ch u trách nhi m đ i v i hình th c, s  đ y đ , tính chíng xác, tính chân th c, s  giị ệ ố ớ ứ ự ầ ủ ự ự ả 
m o ho c hi u l c pháp lý c a b t c  ch ng t  nào ho c đ i v i các đi u ki n chung ho c đi uạ ặ ệ ự ủ ấ ứ ứ ừ ặ ố ớ ề ệ ặ ề  
ki n c  th  quy đ nh  trong m t ch ng t  ho c ghi thêm vào ch ng t  đó; cũng nh  không c uệ ụ ể ị ở ộ ứ ừ ặ ứ ừ ư ị  
trách nhi m đ i v i mô t  hàng hóa, s  l ng, tr ng l ng, ch t l ng, đi u ki n, bao gói, giaoệ ố ớ ả ố ượ ọ ượ ấ ượ ề ệ  
hàng, giá tr  ho c s  ki n hi n h u c a hàng hóa, d ch v  ho c các n i dung khác mà các ch ng tị ặ ự ệ ệ ữ ủ ị ụ ặ ộ ứ ừ  
th  hi n. Ngân hàng cũng không ch u trách nhi m v  thi n chí ho c các hành vi ho c thi u sót, khể ệ ị ệ ề ệ ặ ặ ế ả 
năng thanh toán, th c hi n nghĩa v  ho c đ a v  c a ng i g i hàng, ng i chuyên ch , ng i giao ự ệ ụ ặ ị ị ủ ườ ử ườ ở ườ

nh n, ng i nh n hàng ho c ng i b o hi m hàng hóa ho c b t c  ng i nào khác. ậ ườ ậ ặ ườ ả ể ặ ấ ứ ườ

Đi u 35: Mi n trách v  trao đ i thông tin và d ch thu t ề ễ ề ổ ị ậ

Ngân hàng không ch u trách nhi m v  nh ng h u qu  phát sinh t  s  ch m tr , th t l c, thi tị ệ ề ữ ậ ả ừ ự ậ ễ ấ ạ ệ  
h i ho c các sai sót khác phát sinh trong quá trình truy n th  t , đi n tín, ho c chuy n giao th  tạ ặ ề ư ừ ệ ặ ể ư ừ 
ho c ch ng t  n u các đi n tín, các th  t  ho c các ch ng t  đ c chuy n ho c g i đi phù h p v iặ ứ ừ ế ệ ư ừ ặ ứ ừ ượ ể ặ ử ợ ớ  
các yêu c u quy đ nh trong tín d ng, ho c n u ngân hàng có th  đã có sáng ki n trong vi c l a ch nầ ị ụ ặ ế ể ế ệ ự ọ  
d ch v  chuy n giao khi tín d ng không có h ng d n c  th . ị ụ ể ụ ướ ẫ ụ ể

N u m t ngân hàng ch  đ nh quy t đ nh r ng vi c xu t trình là phù h p và chuy n ch ng t  đ nế ộ ỉ ị ế ị ằ ệ ấ ợ ể ứ ừ ế  
ngân hàng phát hành ho c ngân hàng xác nh n, dù cho ngân hàng ch  đ nh đã thanh toán ho c th ngặ ậ ỉ ị ặ ươ  
l ng thanh toán hay ch a, thì ngân hàng phát hành ho c ngân hàng xác nh n ph i thanh tóan ho cượ ư ặ ậ ả ặ  
th ng l ng thanh toán ho c hoàn l i ti n cho ngân hàng ch  đ nh, ngay c  khi các ch ng t  đã bươ ượ ặ ạ ề ỉ ị ả ứ ừ ị  
m t trong quá trình chuy n giao gi a ngân hàng ch  đ nh và ngân hàng phát hành ho c ngân hàng xácấ ể ữ ỉ ị ặ  
nh n ho c gi a ngân hàng xác nh n và ngân hàng phát hành ậ ặ ữ ậ

Ngân hàng không ch u trách nhi m đ i v i các sai sót trong vi c d ch ho c gi i thích các thu tị ệ ố ớ ệ ị ặ ả ậ  
ng  chuyên môn và có th  chuy n nguyên các thu t ng  đó mà không ph i d ch chúng. ữ ể ể ậ ữ ả ị



Đi u 36: B t kh  kháng ề ấ ả

Ngân hàng không ch u trách nhi m đ i v i các h u qu  phát sinh ra t  s  gián đo n ho t đ ngị ệ ố ớ ậ ả ừ ự ạ ạ ộ  
kinh doanh c a mình do thiên tai, b o đ ng, dân bi n, n i d y, chi n tranh, hành đ ng kh ng bủ ạ ộ ế ổ ậ ế ộ ủ ố 
ho c do b t c  các cu c đình công ho c b  x ng ho c b t c  các nguyên nhân nào khác v t raặ ấ ứ ộ ặ ế ưở ặ ấ ứ ượ  
ngoài s  ki m soát c a h . ự ể ủ ọ

Khi b t đ u ho t đ ng kinh doanh tr  l i, ngân hàng không ph i thanh tóan ho c th ng l ngắ ầ ạ ộ ở ạ ả ặ ươ ượ  
thanh toán cho các tín d ng đã h t h n trong th i gian gián đ an kinh doanh c a ngân hàng ụ ế ạ ờ ọ ủ

Đi u 37: Mi n trách v  hành đ ng c a m t bên ra ch  th  ề ễ ề ộ ủ ộ ỉ ị

a. M t ngân hàng s  d ng d ch v  c a m t ngân hàng khác đ  th c hi n các ch  th  c a ng iộ ử ụ ị ụ ủ ộ ể ự ệ ỉ ị ủ ườ  
yêu c u, thì ngân hàng làm vi c đó v i chi phí và r i ro c a ng i yêu c u ầ ệ ớ ủ ủ ườ ầ

b. Ngân hàng phát hành ho c ngân hàng thông báo không ch u trách nhi m n u các ch  th  mà hặ ị ệ ế ỉ ị ọ 
truy n đ t t i ngân hàng khác không đ c th c hi n, ngay c  khi h  đã ch  đ ng t  l a ch n ngânề ạ ớ ượ ự ệ ả ọ ủ ộ ự ự ọ  
hàng đó. 

c. M t ngân hàng ch  th  cho ngân hàng khác th c hi n d ch v  thì ph i ch u trách nhi m đ i v iộ ỉ ị ự ệ ị ụ ả ị ệ ố ớ  
b t c  phí hoa h ng, l  phí, các chi phí ho c th  t c phí mà ngân hàng nh n ch  th  đã chi ra liênấ ứ ồ ệ ặ ủ ụ ậ ỉ ị  
quan t i các ch  th  đó c a mình. ớ ỉ ị ủ

N u tín d ng quy đ nh các chi phí là do ng i th  h ng ch u và các chi phí đó không th  thuế ụ ị ườ ụ ưở ị ể  
đ c ho c kh u tr  vào s  ti n thu đ c, thì ngân hàng phát hành v n ph i có nghĩa v  thanh toánượ ặ ấ ừ ố ề ượ ẫ ả ụ  
các chi phí đó. 

Tín d ng ho c s a đ i không đ c quy đ nh r ng vi c thông báo cho ng i th  h ng s  đ cụ ặ ử ổ ượ ị ằ ệ ườ ụ ưở ẽ ượ  
th c hi n là có đi u ki n, nó ph  thu c vào vi c ngân hàng thông báo ho c ngân hàng thông báo thự ệ ề ệ ụ ộ ệ ặ ứ 
hai nh n đ c chi phí c a ng i th  h ng. ậ ượ ủ ườ ụ ưở

d. Ng i yêu c u s  b  ràng bu c vào và có trách nhi m b i th ng cho ngân hàng đ i v i m iườ ầ ẽ ị ộ ệ ồ ườ ố ớ ọ  
nghĩa v  và trách nhi m đ c quy đ nh b i lu t và t p quán n c ngoài. ụ ệ ượ ị ở ậ ậ ướ

Đi u 38: tín d ng có th  chuy n nh ng ề ụ ể ể ượ

a. Ngân hàng không có nghĩa v  chuy n nh ng tín d ng, tr  khi ngân hàng đó đ ng ý m t cáchụ ể ượ ụ ừ ồ ộ  
rõ ràng v  m c đ  và cách chuy n nh ng. ề ứ ộ ể ượ

b. Nh m m c đích c a đi u kho n này: ằ ụ ủ ề ả

tín d ng có th  chuy n nh ng là m t tín d ng có quy đ nh rõ ràng là “có th  chuy n nh ng”ụ ể ể ượ ộ ụ ị ể ể ượ  
và có giá tr  thanh toán toàn b  hay t ng ph n cho ng i th  h ng khác (“ng i th  h ng thị ộ ừ ầ ườ ụ ưở ườ ụ ưở ứ 
hai”) theo yêu c u c a ng i th  h ng (“th  nh t”). ầ ủ ườ ụ ưở ứ ấ

Ngân hàng chuy n nh ng là m t ngân hàng ch  đ nh đ  ti n hành chuy n nh ng tín d ngể ượ ộ ỉ ị ể ế ể ượ ụ  



ho c, trong tr ng h p tín d ng có giá tr  thanh toán v i b t c  ngân hàng nào, thì nó là m t ngânặ ườ ợ ụ ị ớ ấ ứ ộ  
hàng đ c ngân hàng phát hành y quy n chuy n nh ng và th c hi n chuy n nh ng tín d ng .ượ ủ ề ể ượ ự ệ ể ượ ụ  
Ngân hàng phát hành có th  là ngân hàng chuy n nh ng. ể ể ượ

Tín d ng đ c chuy n nh ng là tín d ng đã có giá tr  thanh toán đ c th c hi n b i ngân hàngụ ượ ể ượ ụ ị ượ ự ệ ở  
chuy n nh ng cho ng i th  h ng th  hai. ể ượ ườ ụ ưở ứ

c. Tr  khi có s  th a thu n khác vào lúc chuy n nh ng, t t c  các chi phí (nh  hoa h ng, lừ ự ỏ ậ ể ượ ấ ả ư ồ ệ 
phí, th  t c phí ho c chi phí) x y ra liên quan đ n vi c chuy n nh ng là do ng i th  h ng thủ ụ ặ ả ế ệ ể ượ ườ ụ ưở ứ 
nh t thanh toán. ấ

d. M t tín d ng có th  đ c chuy n nh ng t ng ph n cho nhi u ng i th  h ng th  hai,ộ ụ ể ượ ể ượ ừ ầ ề ườ ụ ưở ứ  
mi n là tín d ng cho phép tr  ti n và giao hàng t ng ph n. ễ ụ ả ề ừ ầ

M t tín d ng chuy n nh ng không th  chuy n nh ng theo yêu c u c a ng i th  h ng thộ ụ ể ượ ể ể ượ ầ ủ ườ ụ ưở ứ 
hai cho b t c  ng i th  h ng k  ti p nào. Ng i th  h ng th  nh t không đ c coi là ng iấ ứ ườ ụ ưở ế ế ườ ụ ưở ứ ấ ượ ườ  
th  h ng ti p theo. ụ ưở ế

e. M i yêu c u chuy n nh ng ph i ghi rõ s  c n thi t và đi u ki n s a đ i đ  có th  thôngọ ầ ể ượ ả ự ầ ế ề ệ ử ổ ể ể  
báo cho ng i th  h ng th  hai. tín d ng đ c chuy n nh ng ph i quy đ nh rõ nh ng đi u ki nườ ụ ưở ứ ụ ượ ể ượ ả ị ữ ề ệ  
này. 

f. N u m t tín d ng đ c chuy n nh ng cho nhi u ng i th  h ng th  hai, thì vi c t  ch iế ộ ụ ượ ể ựơ ề ườ ụ ưở ứ ệ ừ ố  
s a đ i c a m t hay nhi u ng i th  h ng th  hai không làm m t giá tr  ch p nh n đ i v i cử ổ ủ ộ ề ườ ụ ưở ứ ấ ị ấ ậ ố ớ ứ 
nh ng ng i th  h ng th  hai khác, và tín d ng chuy n nh ng v n đ c s a đ i m t cách thôngữ ườ ụ ưở ứ ụ ể ượ ẫ ượ ử ổ ộ  
th ng. Đ i v i b t c  ng i th  h ng th  hai nào đã t  ch i s a đ i, thì tín d ng chuy nườ ố ớ ấ ứ ườ ụ ưở ứ ừ ố ử ổ ụ ể  
nh ng v n gi  nguyên, không s a đ i. ượ ẫ ữ ử ổ

g. Tín d ng đã chuy n nh ng ph i ph n ánh chính xác các đi u ki n và đi u kho n c a tínụ ể ượ ả ả ề ệ ề ả ủ  
d ng, bao g m c  xác nh n, n u có, tr : ụ ồ ả ậ ế ừ

- S  ti n c a tín d ng ố ề ủ ụ

- đ n giá nêu trong tín d ng ơ ụ

- ngày h t h n hi u l c ế ạ ệ ự

- th i h n xu t trình ch ng t , ho c ờ ạ ấ ứ ừ ặ

- ngày giao hàng ch m nh t ho c th i h n giao hàng, ậ ấ ặ ờ ạ

- b t c  ho c t t c  các lo i tr  nêu trên có th  gi m ho c b t đi. ấ ứ ặ ấ ả ạ ừ ể ả ặ ớ

T  l  ph i b o hi m có th  tăng t i m c c a s  ti n b o hi m quy đ nh trong tín d ng ho cỷ ệ ả ả ể ể ớ ứ ủ ố ề ả ể ị ụ ặ  
trong đi u kho n này. ề ả

Tên c a ng i th  h ng th  nh t có th  thay th  b ng tên c a ng i yêu c u trong tín d ng ủ ườ ụ ưở ứ ấ ể ế ằ ủ ườ ầ ụ



N u tín d ng đ c bi t đòi h i tên c a ng i yêu c u ph i th  hi n trên m i ch ng t , tr  hóaế ụ ặ ệ ỏ ủ ườ ầ ả ể ệ ọ ứ ừ ừ  
đ n, thì các yêu c u đó ph i đ c ph n ánh trong tín d ng chuy n nh ng. ơ ầ ả ượ ả ụ ể ượ

h. Ng i th  h ng th  nh t có quy n thay th  hóa đ n và h i phi u c a mình, n u có, b ngườ ụ ưở ứ ấ ề ế ơ ố ế ủ ế ằ  
hóa đ n và h i phi u c a ng i th  h ng th  hai nh ng s  ti n không đ c v t quá s  ti n quyơ ố ế ủ ườ ụ ưở ứ ư ố ề ượ ượ ố ề  
đ nh trong tín d ng, và khi thay th  ch ng t  nh  th , ng i th  h ng th  nh t có th  đòi ti nị ụ ế ứ ừ ư ế ườ ụ ưở ứ ấ ể ề  
theo tín d ng s  ti n chêch l ch, n u có, gi a hóa đ n c a mình v i hóa đ n c a ng i th  h ngụ ố ề ệ ế ữ ơ ủ ớ ơ ủ ườ ụ ưở  
th  hai. ứ

i. N u ng i th  h ng th  nh t ph i xu t trình hóa đ n và h i phi u c a mình, n u có, nh ngế ườ ụ ưở ứ ấ ả ấ ơ ố ế ủ ế ư  
không th c hi n ngay khi có yêu c u đ u tiên, ho c n u các hóa đ n xu t trình c a ngu i thự ệ ầ ầ ặ ế ơ ấ ủ ờ ụ 
h ng th  nh t có s  khác bi t mà trong xu t trình c a ng i th  h ng th  hai không có và ng iưở ứ ấ ự ệ ấ ủ ườ ụ ưở ứ ườ  
th  h ng th  nh t không s a ch a chúng trong l n yêu c u đ u tiên, thì ngân hàng chuy n nh ngụ ưở ứ ấ ử ữ ầ ầ ầ ể ượ  
có quy n xu t trình ch ng t  nh  đã nh n đ c t  ng i th  h ng th  hai cho ngân hàng phátề ấ ứ ừ ư ậ ượ ừ ườ ụ ưở ứ  
hành mà không ch u trách nhi m gì thêm đ i v i ng i th  h ng th  nh t. ị ệ ố ớ ườ ụ ưở ứ ấ

j. Ng i th  h ng th  nh t, trong yêu c u chuy n nh ng c a mình, có th  quy đ nh r ngườ ụ ưở ứ ấ ầ ể ượ ủ ể ị ằ  
vi c thanh toán ho c th ng l ng thanh toán ph i đ c th c hi n cho ng i th  h ng th  haiệ ặ ươ ượ ả ượ ự ệ ườ ụ ưở ứ  
t i n i mà tín d ng đã đ c chuy n nh ng, cho đ n khi và bao g m c  ngày tín d ng h t hi uạ ơ ụ ượ ể ượ ế ồ ả ụ ế ệ  
l c. Đi u này không làm ph ng h i đ n quy n c a ng i th  h ng th  nh t theo quy đ nh t iự ề ươ ạ ế ề ủ ườ ụ ưở ứ ấ ị ạ  
m c h đi u 38. ụ ề

k. Vi c xu t trình ch ng t  c a ho c thay m t ng i th  h ng th  hai ph i đ c th c hi n t iệ ấ ứ ừ ủ ặ ặ ườ ụ ưở ứ ả ượ ự ệ ớ  
ngân hàng chuy n nh ng. ể ượ

Đi u 39: Chuy n nh ng s  ti n thu đ c ề ể ượ ố ề ượ

Vi c m t tín d ng không ghi là có th  chuy n nh ng đ c, s  không nh h ng t i quy nệ ộ ụ ể ể ượ ượ ẽ ả ưở ớ ề  
c a ng i th  h ng chuy n nh ng m i kho n ti n mà mình có th  có quy n đ c h ng theoủ ườ ụ ưở ể ượ ọ ả ề ể ề ượ ưở  
tín d ng, phù h p v i quy đ nh c a lu t ụ ợ ớ ị ủ ậ

pháp hi n hành. Đi u kho n này ch  liên quan đ n vi c chuy n nh ng các kho n ti n chệ ề ả ỉ ế ệ ể ượ ả ề ứ 
không liên quan đ n vi c chuy n nh ng th c hi n theo tín d ng. ế ệ ể ượ ự ệ ụ


